
VAI ĐIEU CAN YEU  
TRONG KHI TRUYỀN GIỚI 

TỲ KHEO NI
Bên Ni thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi, còn phải đến trong 

Tăng cầu thọ chánh pháp, mới viên giới thể. Vì sao ?
- Nguyên vì Phật chế chánh pháp ra quan hệ ở nơi 
Đại Tăng, nên biết rằng, giới pháp của T ỳ  Kheo T ất  tôn 
quỷ, hay vì nhơn thiên làm ruộng phúc tô't lành. Cho 
nên giới thể này, quyết tứ Đại Tăng mà được.

Phàm người muôn thọ giới Tỳ Kheo Ni, phải cầu 
trư ớc ba tháng, ít nhất là một tháng, để Giới sư dạy 
cách sám hôi cho thanh tịnh nghiệp chướng.

Giới tử Ni, nếu muôn thọ giới Cụ Túc, thì trước  
một tháng, phải đên chùa Tăng lễ bạch cầu giới các 
duyên. Đại Tăng xứng lượng mỗi mỗi như pháp, sẽ chỉ 
bảo và â'n định giờ khắc cho.

Truyền giới Tỳ Kheo Ni phải có hai bộ Tăng, nghĩa 
là bên Tăng thập sư, bẽn Ni cũng thập sư. Nhưng bẽn 
Tăng Hòa thượng đổi là Thượng tọa; có Yết ma, thứ 
tòa đổi là Giáo thọ, bảy Tôn chúng sư, trong 7 vị vị 
nào quen việc thì thỉnh lãm Điển lễ.

Phải săm đủ ba y (y ngủ, y thât và y cứu)', một bình 
bát, một tọa cụ, một đãy lọc nước, không nên tạm  
mượn, nếu không đủ thì không cho thọ giơi.

o trong Ni bộ bạch tứ, gọi là Bản pháp yết ma; 
đến trong Tăng bạch tư, gọi là Chánh pháp yết ma.
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Nên sắm hai thứ thẻ : thứ đen gọi là hắc nghiệp, 
thứ trắng gọi là bạch nghiệp. Sám hối một tháng, bắt 
nhằm thẻ trắng, thì được thọ giới; bắt nhằm thẻ đen, 
thì phải sám hõ'i nữa, vì nghiệp phiền não còn.

GIỚI TRÀNG TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI



PH EP LE CAU THAY 
TRUYỀN GIÓI

Trước ba tháng, đi cầu thầy truyền giới Sa Di, Tỹ 
Kheo v.v... (Tùy trurờng hợp thay dổi danh tứ).

Một vị đứng bạch :

Nam mồ A Di Đà Phật.
B ạch  trên  ThưOTig tọa từ  mẫn, chúng con 

là... có duyên sự  đầu thành đảnh lễ xin tác  
bạch. (Lễ ỉ lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà P hật (2 lần).

B ạch trên Thượng tọa, chúng con tữ  lâu  
đã có lòng khát ngưicrng giới pháp. Nay chúng  
con xin  đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh Thưựng 
tọa  thể lượng từ  bi làm thầy truyền giới cho 
chúng con được trirợng thừa công đức.

(Đợi Thượng tọa Giới sư đáp) :

Thượng tọa : Các vị đ ã có lòng khát ngưỡng 
giới pháp, thành tâm  cần cầu  tôi làm Thầy  
truyền giới, tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các  
vị lễ Hiền Thánh Tăng chứng minh chó.

Bạch : A Di Đà Phật.
•

Trên Thượng tọa đâ tữ  bi hứa khả cho rồi, 
chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dưòng.

(Lễ 3 lễ).
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Sau khi truyền giới xong, một vị giới tử đứng ra 
đại bạch, còn ra sắp ở sau.

Bạch : Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thirợng Giứi sư chư  Tôn Đại đức  

Tăng, Giới tử  chúng con có duyên sir đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch

(Lễ một lễ, quỳ chấp tay).

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thưọ-ng Giới sư* chư* Tôn Đại đức, 

giới tử  chúng con không biết có phúc duyên 
gì, nay nhờ trên  Hòa thượng Giớị sư  ch ư  Tôn 
Đại chrc Tăng, đã thùy tữ  lân mẫn đảng đàn  
truyền trao  giới pháp cho chúng con, hôm nay 
giới thể đã đưtỵc châu viên, chúng con không 
biết lây chi đền đáp cho cân. Vậy chúng con  
xin  nguyện suô't đời giữ  giới pháp đã lãnh  
thọ cho được thanh tinh và chúng con xin đê 
đầu bái tạ . Xin trên Hòa thưtỵng Giới sư* chư* 
Tôn Đại đức Tăng, tử  bi chứng minh cho 
chúng con đưxrc trirợng thửa công đirc.

(Quỳ chấp tay, đợi Hòa thượng bảo).

Hòa thưtỵng : A Di Đà Phật.
Các giới tủ* có một lòng thành tín cần cầu  

giới pháp, hôm nay đã đủ duyên lành, đưtỵc
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thọ giới, giới thể đã dược châu viên, các  vi 
ra  đầu thành đảnh lễ bái tạ , quý Đại đức 
Tăng rá t hoan hỷ. Vây có mây lời khuyên bảo 
cá c  vị, tử* hôm nay trở  đi, các  vi cố* gấiig mà 
giữ* giới đã lãnh thọ cho dưtỵc thanh tinhế Do 
nhờ giữ  gió,i mà tâm  định, do tâm  định mà 
phát sanh tr í tuệ. Cho nên biết rằng, giới là 
đầu của ba môn học, là nền tảng củ a muôn 
pháp lành. Các bậc Thánh nhon nhờ giữ* giới 
mà chứng Bồ Đề, ch ư  Phật cũng nhờ giữ  giới 
mà thành Chánh Giác. Vây các vi dù gặp phải 
nhân duyên m át mạng, vẫn một lòng bền giữ, 
không đưọ-c trá i phạm.

- Giới tử đáp : A Di Đà Phật. Trên Hòa thưrỵng 
ch ư  Tôn Đại đức Tăng, đả tữ  bi huân thị và  
chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành  
đảnh lễ cúng dưtỳng. (Lễ 3 lễ).



VĂN PHỤC NGUYÊN
(Saư khi truyền giới xong)

Phục nguyện, nhứt thời tuyên chrong giới 
pháp, thưọ-ng căn  đại ngộ, trung hạ thửa  
điromg, liễu chứng vô sanh Thánh quả, bá vạn  
trần  lao nhứt thời tiềm tiêu ư* hải ngoại. Phổ  
nguyện, chư* giới tủ* giới châu minh tịnh, đạo  
quả viên thành. Hiện tiền tu chững vô sanh, 
một hậu siêu đăng Thánh vị.

T hứ nguyện, âm  siêu dircrng thới, hải yên 
hà thanh, pháp giới chúng sanh, tình giữ v ô  
tình, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.
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VÀ ĐẠI GIỚI

DUYÊN

Khi bấy giờ các Tỳ Kheo việc Yết ma nhiều, đại 
chúng hội họp mỏi mệt, đem việc ây bạch Phật. Phật 
cho kết giới tràng, kể giới tướng bôn phương, hoặc 
đóng nọc, hoặc đặt đá làm chứng hạn. Trong luật Thiện 
Kiến nói : Kết giới trảng râ't nhỏ, dung được 21 người. 
Kết rồi, nếu sau có câ't nhã che trẽn cũng không mất. 
Trong luật Ngũ Phận, các luật đều nói rằng : c ầ n  phải 
kết giới tràng trước đại giới; nếu muôn tác pháp, phải 
giải đại giới trước rồi, (Nếu trước kia dã có kiết giới 
mà hẹp, nay muốn giới rộng thì giải) riêng đặt ba lớp 
tướng nêu, (Mời một vị cựu trụ Tỳ Kheo ra ỏ trước, 
hỏi ba lớp tiêu tướng), trong một lớp gọi là ngoải tướng  
giới tràng, khoảng giữa một lớp gọi là tướng trong đại 
giới, không nên làm hai giới liên tiếp nhau, c ầ n  ở 
tướng ngoài giới tràng một vòng, đều cách chừng một 
hai thước, mới đặt tướng trong đại giới, rô't ngoài một 
lớp, gọi là tướng ngoài đại giới. Lập ba lớp tướng nêu 
rôi, đánh kiền chùy họp Tăng, đưa đại chúng xem 
tướng ngoài đại giới trước rồi, họp hết tướng trong 
giới tràng, vấn hòa mà kiết giới.
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eắB

(BẮC)

T.B.

(ĐÔNG)

(Tường ngoải đại giới)

(Tướng trong đại giới)

(Tướng ngoải giới trảng)

PHẬT

(TÂY)

Đ.N.

(NAM)

T.N.

Ngày kiết hạ, kiết giới xong, dán giây 4 góc trên 2 
lớp tiêu tướng. Vẽ bản đỗ 3 lớp tiêu tướng cho chư  
Tăng biết.

Trưức niệm hirong cầu  P h ật gia bị.
Tán lư- huong...
Tụng Đại Bi...
Nam mô Thập phưtmg thiròng trụ  Tam  

B ả o ẵ (3 lân)

Ngồi, họp Tăng vân hòa :
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Thượng tọa làm Yết ma hỏi :

- Tăng họp chưa ?
- Duy na đáp : T ăng đã họpẵ
- Hòa hợp không ?
- Đã hòa hợp.
- NgưtVi chua thọ giới Cụ Túc ra  chim  ?
- Đã ra.
- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Kiết giới Yết ma.
Nếu làm Yết ma khác, phép hỏi cũng thế, chỉ thêm 

một câu hỏi 'T h u y ế t  d ụ c". Người đáp, nên theo chỗ 
làm việc mà đáp.

Đợi đáp xong, trong đây, Tỳ Kheo xướng tướng ra 
ban, đến đứng giữa, hướng lẽn bạch rằng : "A Di Đà 
P hật. Tôi Tỳ Kheo (là thể...) vì Tăng xirớng giới 
tiró-ng bôn phưtmg của giới tràng".

Bạch xong, một lạy, đứng dậy đến góc Đông Nam, 
đứng hướng vào giữa giới tràng, đại chúng đứng hướng 
vẽ Đông Nam, Ty Kheo xướng tướng nên chấp tay bạch 
rằng :

Đại đứxĩ Tăng nghe, tôi Tỳ kheo (là thế...) vì 
Tăng mà xiróng tướng bôn phưtmg của tiểu  
giới. 

- T ừ  trụ  x ữ  này, góc Đông Nam lây vật (là 
thế...) làm nêu.
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- T ứ  góc Đông Nam này đến góc Tây Nam
lây vật (là thế...) làm nêu.

(Nếu có chỗ cấn khuăt, thì hướng xoay theo góc mà 
chỉ phương, vì dến tại góc không tiện).

- T ừ  g ó c  Tây Nam đến góc Tây B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

- T ữ  góc Tây B ắc đên góc Đông B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

(Đây không cần nói quay về góc Đông Nam nữa,' vì kế
rồi).

Đây là tiróng ngoài giới tràng, một vòng 
xong. (3 lần).

(Nếu có chỗ co uốn, tủy theo sự mà kể, dại chúng đều 
theo ngoái kia xoay theo ba lần xướng rồi, lễ một lễ trớ 
về chỗ).

(Trong chúng người làm Yết ma bạch như thế này) :

B ạch  Đại đức Tăng, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tvróng bôn phưtrng của tiểu giới, nếu Tăng  
phải thời mà đến, Tăng thuận cho, Tăng nay 
ở  trong tưóng bôn phirong của tiểu giới này, 
kết làm giới tràng, bạch như- thế.

Liền nên hỏi rằng : T ác b ạch  có th àn h  không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành'*.
Lại bạch rằng :

B ạch  Đại đức Tăng, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tuóng bôn phiro-ng của tiểu giới, Tăng nay.
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ở  trong tưó-ng bôn phưo-ng của tiểu giới này 
kết làm giới tràng, Trường lăo nào bằng lòng 
Tăng ở  trong tưó-ng bôn phưxmg của tiểu giới, 
kết làm giới tràng thì im lặng, ai không bằng  
lòng thì nói.

Liền nên hỏi rằng : Yết m a có th àn h  không ?
-Chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .

Lại bạch rằng :

Tăng đã bằng lòng ở  trong tưóng bôn 
phương củ a tiểu giới kết làm giới tràng xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  
m à  s u ô t  b iê t . (Đánh ba tiếng chuông). Khi hòa Tăng 
kiết giới não xong rồi, cũng đều dồng thanh tụng :

- Kiết giới công đức v.v...
Bạch rồi cùng đến trong đại giới (ở nhà sau), nên 

họp Tăng lại vấn hòa, vì sao ? - Vì nền giới đã khác. 
Tăng lại dởi ra chỗ đại giới, khống phải chỗ giới tràng, 
cho nên cân phải hỏi riêng.

Họp Tăng vân hòa.

Thầy Yết ma hỏi :

- Tăng họp chưa ?
- Tăng đã họp.
- Hòa hợp không ?
- Đã hòa hợp.
- Người chim thọ giới Cụ Túc ra chưa ?
- Đã ra.
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- Tăng nay hòa hợp dể làm gì ?
- Kiết đại giới Yết ma.
(Hòa Tăng rồi, Tỳ Kheo xướng tướng, nên ra giữa  

đứng hướng vào, chấp tay bạch rằng) :

Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo (là thế...) vì 
Tăng mà xướng tiró-ng trong và tưtm g ngoài 
bôYi phương của đại giới.

TRƯỚC XUXTNG NỘI TUỚNG

- T ừ  ngoài tirớng giới tràng góc Đông Nam, 
cách  chững hai thưiớc (Tùy chỗ rộng hẹp mà kê' 
không hạn lấy vật (là thế...) là m  n ê u ẻ

- T ừ  Đông Nam đến góc Tây Nam, lây vật 
(là thế...) làm nêu.

- T ữ  góc Tây Nam đến góc Tây B ắc, lây  
vật (là thế...) làm nêu.

- T ừ  góc Tây B ắc đêín góc Đông B ắc, lây
vật (lă thế...) làm nêu. (Xướng ba lần).

Trirớc đâ xirớng đại giới nội tirớng. Bây  
giờ  xưó-ng đại giới ngoại tướng.

- T ữ  ngoài trụ  x ứ  này đến góc Đông Nam, 
lây vật (là thế...) làm nêu.

- Từ* Đông Nam kia đến góc Tây Nam, lây
vật (là thế...) làm nêu.

- T ừ  Tây Nam kia đến góc Tây B ắc, lây
v ật (là thế...) làm nêu.
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- T ừ  Tây B ắc kia đến góc Đông Nam, lây
vât (là thế...) làm nêuẻ (Xướng ba lăn).

Đ â y  là  n ộ i t irớ n g  (vừa nói, tay vừa chỉ...) k ia  là  
ngoại tướng. Đây là tiró-ng trong và tưtm g  
ngoài của đại giới, đã xưxýng xong. Lễ một lễ,
trở về chỗ.

Xướng tướng ưong và tướng ngoài của đại giới, 
không chạy theo hướng mà xướng, vì trước kia đã chỉ 
cho Tăng biêt, Tăng đã xem, vì giới tràng ngăn cách  
và đại giới xa, nên ở một chỗ xa chỉ, mà đại chúng 
đều biết.

Y tướng kết giới rồi, sau dù mất tướng (dáo đất 
chỗ dó) mà tướng không mất. Nếu có chỗ co uốn, tùy 
theo sự mà kể.

THẦY YẾT MA NÊN BẠCH NHƯ THE NÀY

Đại đức Tăng nghe, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tiró-ng trong và tướng ngoài bôn phưxmg 
củ a đại giớiẽ Nếu Tăng phải thời mậ đôn, 
Tăng thuận cho, Tăng nay kết tirớng tròng và 
tưtýng ngoài bôn phưo-ng của đại giới. Bạch  
như* thế.

Liền nên hỏi rằng : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :
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Đại đức Tăng nghe, trụ  x ứ  này, Tỳ Kheo 
kể tướng trong và tvrớng ngoài bôYi phưong  
của đại giới. Tăng nay kể tiiớng trong và  
tiróng ngoài bôii phirong của đại giới; Trirởng  
lão nào bằng lòng Tăng kết tvrớng trong và  
tiróng ngoài bôii phxrơng của đại giới thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :

Tăng đã bằng lòng kết tướng trong và  
tiróng ngoài bốn phuong của đại giứi xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  
mà suốt biết. (Tiếp kết giới bất thất y).

(Kết ba lớp giới xong rồi, dại chúng cùng lên chùa kiết 
toát hồi hướng).

TỤNG :

- Ma ha B át Nhã B a la m ật đa tâm  kinh  
v.v...

- Kiết giới công đức v.v...
- Tam tự* quy y... (Xong).
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Khi kiết giới không mất y, trư ớ c hòa h ợ p  Tăng, 
các nghi thức làm như trước, nên bạch như thế này :

Đại đức Tăng nghe, chôln này đồng một trụ  
xứ*, đồng một thuyết giới, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận cho, Tăng nay kiết giới 
không m ất y, trừ  thôn (nhà) ngoài giới thôn  
(nhà bờ tre) ra, các Trưởng láo nào bằng lòng 
Tăng, ở  chôn này, đồng một trụ  xứ , đồng một 
thuyết giới, kiết giới không mất y, trừ  nhà, 
ngoài giới nhà ra, thì im lặng, ai không bằng 
lòng thì nói.

(Liền nên hỏi) ễ- Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp : 'Thành".
Lại nói :

Tảng đã bằng lòng chôYi này, đồng một trụ  
xứ , đồng một thuyết giới, kiết giới không mất 
y, trừ  nhà, ngoài giới nhà xong, Tăng bằng  
lòng thì im lặng, việc ây như th ế  mà suô't 
b iê t . (3 tiếng chuông).

(Kiết giới y rôi, trong dại giới, y để một nơi ngủ một 
nơi được).
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□
Y

NGƯỜI

DUYÊN
Khi bây giờ có Yểm Ly Tỳ Kheo thây chôn vắng lặng 

có một cái hang tốt, tự nghĩ rằng : Nếu được lìa y, 
thì tôi ở ngay trong hang này. Phật nói : Nên kiết giới 
bất thất y. Các Tỹ Kheo theo lời Phật dạy, chế giới rồi, 
trong giới có nhà bạch y, các Ty Kheo ở trong đó khi 
mặc, cởi y trần hình. Phật nói : Khi kiết giới nên trứ  
nhà ra. Có năm ỷ nên trừ :

1- Việc nạn.

2- Giới nhât: định mà nhả không nhâ"t định.

3- Dứt sự tranh cãi.

4- Tránh chẽ hiềm.

5- Giữ phạm hạnh (hạnh thanh tịnh).

Trong luật Tát Bà Đa nói : Hoặc có nhà, hoặc không 
nhả nên nói rằng : Trừ nhà. sở  nhơn như thế có năm  
nghĩa :

1- Nếu khi kiết giới y, trong giới không tụ lạc (nhà), 
kiết rồi nhà đến cất, thời không cần kiết lại, vì trước 
đã trứ nhà rồi.

2- Nếu trước có nhà, khi kiết giới rồi họ dời nhà ra 
ngoài giới đi, ngay chỗ đất trông đó gọi là bất thật y.
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3- Nếu nhà trước nhỏ, sau họ thêm càng lớn, thì 
trữ chốn chỗ đến, đều không phải giới y.

4- Nhã trước lớn (ba, bốn cái) khi kiết giới rồi thu 
nhỏ lại (dờ bớt), thời tùy theo chỗ đất trông, đều lã
giới y.

5- Nếu nhã vua đến trong giới giăng màn trướng  
ở, thời tùy theo chỗ làm thức ăn uôrig và đại tiểu tiện, 
đều không phải giới của y. Hoặc nhà uyển thuật đến, 
chỗ ở cũng thế. Nhân sự đến hay đi không nhất định, 
cho nên trước kiết giới đã trứ, đê khỏi phiền thưởng  
thường kiết và giải.

Trong Bản Luật nói : Khi các Tỳ Kheo cách giòng 
nước chảy xiết, mà kiết giới không mất y, đến khi lấy 
y bị nước trôi. Phật nói : Không được cách ngoài giòng 
nước chảy xiết, kiết giới không mất y, trứ ra thường 
có cầu.
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‘Trong luật Ngũ Phận nói : Nên trước kiết đại giới, 
sau y đại giới, kiết giới không mất y.

Song đại giới có 3 thứ (Trong Yết Ma Chỉ Nãm tập 
2, chương thứ 2, trang 15, kiết giải các giới có giải rõ). 
về giới thứ hai : Giới cùng Già lam (chùa) đồng, nghĩa 
là giói hạn dựng lên, tùy chùa lớn nhỏ, ngoài không 
còn đất. Trong giới này Tăng cùng y cả hai đều nhiếp, 
không cần kiết giới y nữa, vì ngoài chùa không giới, 
ngoài giới không chùa, chùa cùng giới đồng, cho nên 
cả hai đều nhiếp.

Khi kiết giới khống mất y này, nên kiết sau đại 
giới, vì y chứng hạn đại giới mà kiết. Giải nên ở trước, 
vì giới này ở trên vậy. Nếu trước giải Đại giới thời 
không cần giải nửa. Vì sao ? - Vì căn bổn đã trừ , giới 
ở trên cũng không. Như lồng bàn trẽn cái mâm, dỡ 
lồng bàn thì mâm còn, nêu bưng cả mâm thì lồng bàn 
theo mâm.

Kiết giới bất thất y trẽn đại giới rồi, trong đại giới, 
chỗ nào dể y cũng được. Nếu không kiết giới bât thât 
y, lên chùa tụng kinh lỡ sáng (minh tướng ra) m ất y.
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Đánh kiền chùy họp Tăng, vân hòa, như việc thường 
làm (xem ở đoạn trước). Nhưng nên đáp rằng : "G iải  
g iớ i  Y ê t  m a". Người Yết Ma nên bạch như thế này :

 ̂ Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo ở  trụ  x ứ  này, 
đồng một trụ  xữ , đồng một thuyết giới, nếu 
Tăng phải thời mà đến. Tăng thuận cho, nay 
giải giới, bạch nhu* thế.

(Liền nên hỏi rằ n g): T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Đại chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .
Lại bạch rằng :

Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo ở  trụ  x ứ  
này, đồng một trụ  xứ , đồng một thuyết giới, 
nay giải giới, các  Trirởng lâo nào bằng lòng 
Tăng, đông một trụ  xứ , đồng một thuyết 
giới, giải giới, thì im lặng, ai khong bằng  
lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại bạch rằng :

Tăng đâ bằng lòng cho, đồng một trụ  xứ, 
đồng một thuyết giới, giải giới xông. Tăng
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bằng lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  mà 
suô't biết.

Yết ma này không những giải đại giới, thoảng có giới 
bất thất y và trù khô' các giới có thể thông giải. Vì sao ?
- Vì văn không riêng cuộc vậy. Nếu văn nói "Giải đại 
giói”, thời không được thông giải, cẩn phải mỗi mỗi giải 
riêng, vì văn đều khác. Trong luật Thập Tụng nói : Giải 
đại giới, thì giới bất thâ't y cũng giải, nếu 
giải giới bâlt thất y, thì đại giới không giải. 
Lại nói :

Nếu trư ớ c kết giới mà không giải giới cũ
(Chỗ Tăng ở trurớc kiết giới hẹp, sau hoặc có duyên thay 
dổi : Đất mở rộng, chùa làm lại V . V . .  phải giải giới trước, 
rồi kết lại giới khác rộng hơn) th ì  k h ô n g  đ ư ợ c  k iê t  
giới trên. (Nếu khi nào giới có thay dổi).
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ĐỂ THỌ GIÓI

Khi bấy giờ có người muôn thọ giới. Lục quần Tỳ 
Kheo đến ngăn, các Tỳ Kheo bạch Phật - Phật bảo : 
Nêu người không đồng ý, chưa ra ngoài giới thì ngoài 
giới chóng chóng họp một chỗ, kết tiểu giới rồi truyền 
giới (Không lập nền xướng tướng, lấy chỗ ngồi bao quanh 
làm giới tướng). Nếu không đổng ỷ, ở ngoài giới, ngăn 
không thành ngăn.

HỌP TĂNG VÂN ĐÁP NHƯ LỆ THưỜNG

(Xem ở trước)

Người Yết ma nên bạch như thế này :

Đại đirc Tảng nghe, Tăng nay họp một chỗ 
kết tiểu giới, nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận cho, kết tiểu giới, bạch như thế,

(Liền nên hỏi rằng) : T á c  bạch c ó  thành k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành"Ẻ
Lại bạch :

Đại đữc Tăng nghe, Tăng nay họp một chỗ 
kêt tiểu giới, các  Trvrỏng lão nào 'bằng lòng 
Tăng họp một chỗ kêt tiểu giới, ai không bằng  
lòng thì nói.
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(Liền nên hỏi rằng) : Yêt ma có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại bạch :

Tảng đã bằng lòng kết tiểu giới xong, Tảng  
bằng lòng thì im lặng, việc ây nhu* th ế  mà 
suốt biê'tẵ
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ĐÃ THỌ GIỚI

Phật bảo : K hông nên  không g iả i g iớ i m à di, 
vậy nên  p h ả i g iả i g iớ i rồi sẽ đi.

Họp Tăng vân đáp như thường. Người Yết ma nên 
bạch như thế này : Đại đức Tăng nghe, Tăng nay 
họp dể giải giới, nếu Tăng phải thời m à đến, 
Tăng thuận cho, xin giải giới, bạch như* thế.
(Liền nên hỏi rằng) : T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :

Đại d ứ c  Tăng nghe, Tăng nay họp để giải 
giới, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng họp 
đê giải giới thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Y ế t  m a  c ó  th à n h  k h ô n g  ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành"Ể
Lại bạch :

Tăng đã bằng lòng giải giới xong, Tăng  
băng lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  mà 
suôít biết.
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Khi bâ'y giờ có Tỹ Kheo bịnh ói mửa, bảo người 
trong thành nấu cháo, nhơn cử a thành mở muộn chưa  
kịp được cháo, liền chết. Phật nói : Cho ở trong phòng 
bên chùa chỗ tịnh, kiết làm tịnh trù, nên xướng tướng  
của phòng, (căn số 1...), tùy theo căn phòng trong năm  
chúng đều được làm, chỉ mời Tỹ kheo qua phòng khác.

Trong luật Ngũ Phận nói : Hoặc ở trong một phòng, 
một góc, nửa phòng, nửa góc, làm tịnh trù đều được. 
Vì phép Tỳ Kheo không tự nâu ăn, không để thức ăn 
trong phòng cùng ngủ. Cho nên trong giới, khiến kiết 
giới này làm sự ngăn, thời có thể tránh khỏi hai lôi 
là : trong giới mà ngủ, trong giới mà nấu.

Nếu nghi trước đã có tịnh trù, nay muôn đổi, nên 
giải rồi bạch nhị Yết ma mà kêt.

Khi kiết giới này, Tăng nên ở ngoài tướng nhà trù 
xa  xướng mà kiết, không được trong tướng nhà trù 
họp Tăng. Nghi thức hòa hợp Tăng nên xem ở trước, 
một Tỹ Kheo nên xướng rằng :

Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo là... vì 
Tăng mà xướng chỗ chôn tinh trù , trong Tăng  
già lam này, phòng (là thế..) làm tịnh trù.

(Ba lần xướng như thế, người Yết ma nên bạch như  
thế này) :
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Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay kiết phòng 
(là thế...) làm tịnh trù, bạch như thế. (Liền hỏi) : 
T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Lại nói rằng :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng nay kết 
phòng (là thế...) làm tinh trù, các  Trưởng lão 
nào bằng lòng Tăng kết phòng (là thế...) làm  
tịnh trù  thì im lặng, ai không bằng lòng thì 
nói. (Liền hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp : "Thành"ẽ
Lại nói rằng :

Tăng đã bằng lòng kết phòng (là thể) làm  
tịnh trù  xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, 
việc ây như* th ế  mà suô't biết. (Kiết giới tịnh trù 
sau khi kiết giới bất thất y).

Nêu trước khi làm chùa, Đàn việt hoặc người kinh 
doanh, trước dã định chỗ (là thế...) vì Tăng mà làm 
tịnh trù, nghĩa là đã trải qua sự định liệu, ứìời không 
phải một giới, nên tùy theo phần hạng ở trong đó nâu 
ăn, chứa đồ, tự nhiên không lỗi. Trường họp như thế  
đều không dùng Yết ma mà kết.

o
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Nghi phép hòa hợp Tăng, giải rồi kết cũng như 
trước.

Người làm Yết ma bạch như thế này :

Đại dức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay giải tịnh trù
(là thế...) bạch như* thế, (Liền nên nói rằng) : T ác  
bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại nói rằng :

Đại đức Tăng nghe, Tăng nay giải tịnh trù  
(là thế...) các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng  
giải tinh trù  (là thế...) thì im lặng, ai không 
bằng lòng thì nói.

(Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : 'Thành" .
Lại nói : Tăng đã bằng lòng giải tinh trù  (là 

thế...) xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc 
ấy  như* th ế  mà suôt biết.
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Trong luật Ngũ Phận nói : Phật ở trong thành Tỹ 
Xá Ly, khi bây giờ nhà nhà đua nhau đem thức ăn 
chánh thời, thức ăn phi thời, thức ăn 7 ngày, thức 
ăn suốt đời, cúng Phật và Tăng, không có chỗ dể, phải 
chất giữa sân. Phật nói : Cho lấy căn phòng vừa (không 
tốt không xấu) bạch nhị Yết ma làm chỗ để thức ăn 
tịnh. Phép Yết ma hòa Tăng như trước, một Ty Kheo
xướng rằng : Đại đức Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo
là... vì Tăng mà xirớng chồ tinh khô" trong
Tăng già lam này, lây phòng (là thê) làm tinh
k h ô , (Xướng như thế 3 lán). Người Yết ma nên bạch 
như thế này :

Đại đức Tăng nghe, nay lấy phòng (là thế...) 
làm chỗ để thức ăn tinh của Tăng, nê'u Tăng  
phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, bạch như
th ế  (Liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "Thành".

Lại nói : Tăng đã bằng lòng lây phòng (là thế...) 
làm chỗ để thức ăn tinh của Tăng xong, Tăng  
bằng lòng thì im ỉặng, việc ây như* th ế  mà suô't 
biết.

(Như thế kiết rồi, chứa dế không lỗi. Muốn giải, so 
văn giải giới tịnh trù trên, chí dổi tên, nên biết).
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VÀ GIẢI CÁC GIỚI

Kiẽt và giải các giới đây có nhiều thứ không đồng, 
đều là Như Lai phương tiện tùy thuận, vi lợi ích cho 
các đệ tử.

- Một là kiêt đại giới, vì thu nhiếp Tăng cùng ơ 
một chỗ, để cho khỏi tội biệt chúng.

- Hai là kiết giới y, vì nhiếp y thuộc về người để 
cho khỏi tội rời y mà ngủ.

- Ba là định liệu trù khô' (nhà bếp, nhà kho) vì thu 
xếp thức ăn, ngăn Tăng, để cho khỏi tội nâ'u cùng ngủ.

Kiết giới tràng, để cho chúng khỏi mệt khổ.

Xưa mỗi tháng Bố tát hai lần, Tăng họp về một 
chỗ, khi Yết ma họp cả chúng mệt mỏi, nên Phật cho 
kiết giới tràng riêng biệt, tùy theo Yết ma lẽn họp đủ 
số Tăng thôi, còn ra ở ngoài đại giới mà nghỉ.

- Trong luận Ty Bà Sa nói : Tăng kiết đại giới rất 
lớn, bề dọc bề ngang chứng 10 Câu lô xá (Câu lô xá : 
4 cánh làm một cung, 500 cung làm một câu lô xá, nay 
chứng 1.000 thước; 10 câu lô xá 10.000 thước).

Vì sao Tăng kiết đại giới thông cả tụ lạc ?

- Vì giới có oai lực, ác ma không được tiện, lại ơ 
trong giới Thiện Thần thường ủng hộ, cho nên vì Đàn 
việt mà thông kết cả tụ lạc, Ni kiết giới thời khống 
đồng. (Kiết hẹp hơn Tăng).
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Trong luật Thiện Kiến nói: Nếu Tỳ Kheo Tăng kiêt 
giới rồi là không phải giới của Tỳ Kheo Ni, giới Tỹ Kheo 
Ni cũng không phải Tỳ Kheo Tăng, nhưng trên giới Tỳ 
Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng được kiết giới trên, mà giới Tỳ 
Kheo Ni không mắt. Trẽn giới Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo 
Ni cũng được kiết giới trên, mà giới Tỳ Kheo Tăng 
không mất. Như trên giường có chỗ ngồi đặt nệm lên, 
lây nệm, nhưng chỗ ngổi còn.

Trong phẩm Thuyết Gỉới có nói : Phật thường cho 
t á c  Tỳ Kheo đến trong thành La Duyệt nói giới rất mệt 
nhọc. Vì cả một xứ  lớn họp về một chỗ. Các thầy Tỳ 
Kheo đem duyên dây bạch Phật. Phật bảo : Từ nay trở 
đi, theo chỗ Trụ xứ kiết giới, rồi nói giới. Trong Trụ 
xứ ấy có cựu trụ Ty Kheo, nên trước đặt tướng nêu, 
hoặc núi, cây, thành, hào, rừng, ao, làng, nhà, tùy theo 
chỗ có vật có thể làm tướng nêu, ở trẽn chỗ giới nêu, 
liền viết đây lã giới gì ?
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Trong luật Thiện Kiên : Giới núi hình rât nhỏ như 
hình con voi, đá râ't nhỏ chứng 30 cân. Không được 
lây đá vụn đặt tướng nêu. Giới cây rất nhỏ, chừng 
bằng cái bát lớn, không được lây cây khô đặt tướng  
nêu. Giới rừng râ't nhỏ chứng 4 cây liên tiếp nhau. 
Rừng cỏ, rừng tre, sậy, thể nó rỗng, không được bền, 
không được đặt tướng nêu. Giới ao, cầu ao tự nhiên 
có nước mới được làm. Nếu đường nước thông vào 
ruộng, hoặc bể cạn đựng nước đều không được đặt 
tướng nêu.

Như thê phân biệt đặt tướng rồi, đánh kiền chùy, 
Tỳ Kheo trong giới đều cùng họp một chôn, không được 
thọ dục, đợi chúng Tăng đến đủ, Tỳ Kheo cựu trụ lễ
Thượng tọa một lề, bạch rằng : Ngày nay kiết giới,
tn rớ c  thỉnh đại chúng đến gần đại giới xem  
ngó giới hạn bôn phía, sau rồi đê cho tiện  
tá c  pháp Yết ma.

Phép tắc kiết giới như trước.



KIET HẠ AN cư

Vì sao mỗi năm phải kiết hạ an cư ?

DUYEN. - Khi bảy giờ Lục quần Tỹ Kheo ở trong 
tất cả thời đi dạo trong nhân gian, các cư sĩ thây thế  
đều chê hiềm nói : "Các ngoại đạo còn biết ba tháng 
an cư, đến như chim muông còn có hang tổ (ổ) đế 
nghỉ ở, huông là Sa môn Thích tử mà chẳng biết hô 
thẹn, tất cả thời (3 mùa) dạo đi trong nhơn gian, gặp 
nước dẫy lên trôi mất y bát, dặm chết cỏ tươi, hại loài 
trùng kiến".

- Các Tỹ Kheo nghe, bạch Phật, Phật quở trách, rổi 
bảo các Tỳ Kheo từ nay trở đi, cho ba tháng kiết hạ
an cư, bạch với người sở y, nói rằng : 'T ô i  Ở c h ô n
này kiết hạ an cu".

Trong luật Tăng Kỳ nói : Tỳ Kheo không an cư phạm 
tội "Đọa". Nêu đi đường, chưa đến trụ xứ (chỗ chùa 
nào dịnh ở an cur) ngày an cư đến (16-4) liền ở bẽn 
đường, hoặc cội cây, hoặc gặp xe, nương xe, nên thọ 
phép an cư (quỳ bạch an cư chùa nào) đến minh tướng 
(ra gần sáng rõ) dến trụ xứ.

Trong luật Tứ Phận Ni nói : "Ni chẳng tiền an cư, 
phạm tội "Đột kiêt la", tội này cho sám hôi. Chẳng hậu 
an cư, phạm tội "Đọa". Tỳ Kheo Tăng bị phạm tội "Đột 
kiết la".
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Không phạm là vì có bận việc Tam Bảo, hoặc trông 
nom bịnh mọi duyên, nếu không kịp hậu an cư thì 
không phạm.

Ấn Độ mỗi năm ba mùa : Xuân, Hạ, Đông.

Xuân tứ  16 tháng 12. Hạ tứ 16 tháng 4. Đông tứ
16 tháng 8.

Ba tháng an cư thiện tín cung eâ~p đổ dùng cả một 
năm.
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Theo lệ thường các Tô đinh, tối ngày 13-4 Đại chúng 
cầu xin an cư.

Phép tác bạch - Chúng đã sắp hàng, vị Thượng tọa 
ở giữa đại bạch :

A Di Đà Phật.
B ạch  Hòa thưtỵng, chúng con có duyên sự  

đầu thành đảnh lễ xin tác  bạch :
Đồng lễ một lễ, đứng dậy rồi quỳ xuông.

Bạch : A Di Đà Phật (2 lẩn).

B ạch  Hòa thuọ-ng nay đến ngày an cư, xin  
Hòa thưxỵng bô' thí về sự  an cư  pháp như th ế  
nào, chúng con đirợc trưtỵng th ủ a công đức.

Đây là pháp cầu thính (thuận cho).

- Hòa thưxỵng : "À phải" ! Phàm  là đệ tử  
của Phật; mồi năm đến mùa hạ cần phải họp 
Tăng an cư, y theo như lời Phật dạy, cùng  
nhau sách tân sự  tu hành, nếu không an cư*, 
phải bị tội. Chư Tăng đâ không quên, thì cứ* 
theo lệ thường như* pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo rồi).

- Thượng tọa : A Di Đà Phật, về sự  an cir, 
trên  Hòa thưtỵng đã hoan hỷ cho rồi, chúng  
con xin tá c  lễ cúng dưò-ng. (Lễ ba lễ ra).
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Thưtỵng tọa bạch giữa chúng ngày mai (14) 
sau khi tiểu thực xong, chư* Tăng bao sái tôn  
tirợng, phâ't thức các nơi, phòng xá  phá tu  
V .V . . . .  cho sạch sẽ.

Ngày rằm, sau khi chứng trai xong, vị Thượng tọa 
bạch lẽn cụ Hòa thượng và họp đường Đại chúng rằng : 
"Bạch... hôm nay các vị hạ tọa đâ phât thức  
phá tu  phòng xá  rồi, xin chiều hôm nay về 
khoảng 3 giờ, chúng con xin kích hiệu thỉnh  
Hòa thượng, Thưtỵng tọa, chư* Tăng lên chùa  
làm phép hành trù, (chia thẻ). Xin Hòa thưxỵng, 
Thuụng tọa chư* Tăng chững minh cho.

Tốì rằm, họp chúng cử chức sự để làm việc và biên 
bản danh sách theo thứ lớp tuổi hạ, sắp chỗ ngồi. Niên 
lạp ít hơn, hay thụ giới sau một giây phút cũng ngồi ở 
dưới.

Sau khi Hòa thượng cử chức sự xong, các chức 
sự ra lễ tạ ngay, vì đã lãnh trách nhiệm trong ba tháng.

Phép tác bạch như thưởng lệ.

Nam mô A Di Đà P h âtễ
•

B ạch trên  Thưtỵng tọa, chư* Tăng, hôm nay 
sấp đến ngày an cir, Thmỵng tọa, chư* Tăng  
cử  chứxì sir để trông coi sự* an cư  tu  tập trong  
3 tháng. Trên Hòa thirợng, chir Tăng đã đặt 
cho chúng con mồi nhiệm vụ, chúng con rất 
hoan hỷ lãnh thọ, nguyện trong 3 tháng tận  
tụy với trách  vụ. Xin Thirọng tọa, chư- Tăng  
chứng minh...
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(Phép lễ tạ tùy liệu mà bạch).

Sáng ngày 16, khi tiểu thực xong, chúng đều đắp 
y sắp hàng trước Tổ đường. Thượng tọa hay Duy na 
đại bạch :

A Di Đà Phật. Bạch Hòa thượng, nay là 
ngày an cư, ngày trirớc có cầu  trên  Hòa 
thirọrig đâ hứa khả cho rồi, nay chúng con 
xin kêu lên Hòa thirọng từ  bi tác  pháp cho 
chúng con an cư*.

- Hòa thượng bảo : về việc lễ nghi Tăng gia 
thường sự, nay chúng tề tựu đông đủ, để cùng 
nhau sách tấn  sự  tu học. Vậy xin thỉnh chư* 
T ă n g  lê n  c h ù a  t á c  p h á p . (Bạch lễ như trước).

Đúng 8 giờ rưỡi, theo thường lệ đánh kiển, thỉnh 
Tăng lẽn chùa, niệm h\ro*ng cầu  P hật Bồ Tát gia 
bị. Xướng : Pháp vưung vô thượng v.v... lễ 3 lễ. 
Lư- hưomg sạ nhiệt v.v... Đại bi v.v... quỳ lễ sám :

Đệ tử  chúng đẳng chí tâm  sám hôl.
- Vãng tích sở  tạo chu* á c  nghiệp v.v...
- Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát.
- Sám hôì dĩ, quy mạng lễ A Di Đà Phật 

cập nhứt thiết Tam Bảo. (3 lần, 3 lễ).
(Tản ra hai bên ngồi).

Trên hai Thượng tọa dôi thú an cư xong, chia ra 
hai nơi (Mối Thượng tọa một g h ế  nhỏ riêng), để chịu 
chúng lễ bạch cho chóng.
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ĐỐI THÚ AN C lf

Hai vị Thượng tọa đôì thú bạch an cư trước, sau 
mới thọ người an cư. Hai vị đứng ngang nhau đồng 
thời lạy xuống một lạy, rổi quỳ đôi thú chấp tay bạch 
rằng : (vị lớn bạch trước).

"Đại đức nhứt tâm  niệm, Ngã Tỳ Kheo.ẵệ 
kim y (tên chùa nào an cư-) Tăng già lam, tiền tam  
nguyệt hạ an cừ 'ẽ (3 lần).

Vị Thượng tọa bị đôi, đáp : "Thiện". VỊ tác bạch 
nói : "Nhĩ". (1 lạy).

VỊ Thượng tọa bị đốỉ, tác bạch cũng thế... (như 
trên). Nếu người bị dôì là đệ tử, chỉ thụ lễ có khác 
(Phải lễ lại Thầy, rồi quỳ chịu lễ, không ngồi, Thầy chịu 

lễ thì ngồi. Phép đáp cũng th ế  (Thiện - Nhĩ).
(Vì hai bên đều rõ luật pháp chẳng y người, nên không 

có lài hỏi và khuyên răn như đại chúng).

Khi hai Thượng tọa đôi thú tác bạch xong, chia ra 
tòa hai bên, để cho đại chúng lần lượt tác bạch.
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Hai Thượng tọa ngồi yên, theo thứ lớp tuổi hạ nhiều 
hơn, từng vị một bạch trước, Sa Di lần lượt bạch sau.

"Đại đức nhứt tâm  niệm, ngã Tỳ Kheo... 
kim y (chùa gì) Tăng già lam, tiền tam  nguyệt 
hạ an cu ”. (3 lán).

(Nếu người bạch cũng là Thượng tọa, thì Thượng 
tọa bị đôi nói rằng : 'Thiện”. Thượng tọa tác bạch 
nói rằng : "Nhĩ".

Nếu là bậc Thượng tọa, Hạ tọa trở xu ông thì cũng 
bạch như trẽn, nhưng có lời hỏi và khuyên răn theo 
phép đại chúng an cư).



PH ÉP ĐẠI CHÚNG AN c ư

Trước lễ 1 lễ, quỳ bạch : Đại đức nhứt tâm  
niệm, ngã Tỳ Kheo... kim y (chùa nào) Tăng già  
lam, tiền tam  nguyệt hạ an cu*. (3 lần).

- Thượng tọa bảo : Tri m ạc phóng dật.
- Người tác bạch đáp : Thụ trì.
Hỏi : Y  thùy trì luật giả ?
Đ á p  : Y  (pháp danh) L u â t  s ir  ( )

Hỏi : Hữu nghi đircmg vãng vâVì.
Đ á p  : N h ĩ (vâng). (Lạy 1 lạy lui ra ngồi một bên).

Còn tứ  chúng thì đổi là Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma 
Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni, và theo danh hiệu mình mà 
xướng, còn văn bạch đều giông nhau. Bực có trí huệ, 
đã 5 tuổi hạ thì không cốn y sư. Nếu 10 hạ mà còn 
học, phải y sư thì phải theo câu vâ'n đáp thứ hai trẽn.

Từng người bạch xong, tụng :

- B át Nhã tâm  kỉnhể..

(*) H oặc  y đệ ngủ luật sư  :
Có năm  b ự c  luật s ư  :
1 -  T ụ n g  giới tự  cho đốn 30 s ự  (xả đọa).
2.- T ụ n g  giới tự  cho đến 90 sự  (đọa).
3.- R ộ ng tụng Tỳ Ni giới m ột phần.
4.- R ọng tụng hai phần (Tăng, Ni) Tỳ Ni giứi.
5.- R ộ ng tụ ng  toàn phần Tỳ Ni giói (thông suốt luật tạng).
M ùa xu ân  mùa đông, y chỉ 4  bực luật s ư  trên : mùa hạ an cư,  thì y 
chỉ đệ ngũ luật sư.
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- An cir công đức thù thắng hạnh V .V . .

- Tam tự  quy y...
- Rạ lễ Tổ.

Sáng ngày 17, sau khi tiểu thực xong, trên các 
Thượng tọa ra đảnh lễ Hòa thượng. Như phép tác bạch 
trư ớc :

B ạch  H òa thượng, trong tam  nguyệt hạ an  
cir, chúng con rấ t hâm mộ sự  học, có lòng 
khát ngưỡng mong Hòa thượng m ở lượng tữ  
bi, thí pháp nhủ cho chúng con được truxỵng 
thừ a công đữc.

Hòa thượng đáp : Theo phép có cầu  mới có 
nói;.nếu không cầu mà nói, cả  hai đều có lỗi. 
Như- chứ  Tăng đã y pháp y luật, y P h ật sở  
giáo hêt lòng cần cầu, tôi xin hoan hỷ.

(Hòa thượng bảo xong) :

- A Di Đà Phật, Hòa thưọ-ng đã từ  bi bô' 
thí cho rổi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ 
cúng dường. (3  lễ)'
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Trong luật Tứ Phận nói : Tổ Xá Lợi Phát, Tổ Mục 
Kiền Liên muôn củng Thê Tôn an cư, mà ngày 17 tháng 
4 mới đến. Phật nói rằng : Cho hậu an cư, tứ ngày
17 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5. Nếu có người vi an 
cư  mà đến, thì nên hậu an cư. Trong lời tác bạch, chỉ
đổi chứ 'Tiền" làm chứ "Hậu" còn lời tác bạch đều 
giông như văn tiền an cư Ế

Người hậu an cư nên cùng người tiền an cư  tự  
tứ , được nhận của cúng (Tăng chia vật củng dược phân), 
nhưng cứ  tu chờ đủ 90  ngày mới ra ngoài giới.
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Khi bâỳ giờ các thậy Tỳ Kheo ở trụ xứ không người 
bị y, không biết chôn nào mà bạch. Phật bảo : Nếu 
không có người bị y, thì cho tâm niệm an cư. Đến 
trư ớc lễ Tam Bảo, quỹ xuông chấp tay tâm nghĩ miệng 
nói :

Ngã Tỳ Kheo..ệ kim y (chùa là thế) 

Tăng già lam, tiền tam  nguyệt hạ an cư- (3
lân). Làm như thế liền thành an cư. (Phép này Ni bất 
cộng).



Trong bộ Căn bản Bách nhứt Yết ma nói : Tổ Õ 
Ba Ly bạch Phật : Nếu có việc cần, xin một ngày một 
đêm ra ngoài gỉới được không ?

- Phật nói : "Được".

Như thế có việc cần yếu có thể xin hai đêm cho 
đến 40 đêm ra ngoài giới được không ?

- Phật nói : "Được". Nhưng tùy theo có việc đến, 
so các lượng duyên nhiều ít mà thụ nhựt.

Lại nói : Được ra ngoài giới quá 40  đêm không ?

- Phật nói "Chẳng hợp".
Lại hỏi : Nếu giữ như thê có lỗi gì ?

- Phật bảo : "Trong một hạ, nên ở trong giới nhiều 
ngày, ở ngoài giới ít hơn.

Hỏi : Xin ra ngoài giới tứ một đêm, hai đêm, cho 
đến 7 dẽm, đôl với ai mà tác pháp.

- Phật bảo : Tứ một ngày cho đến 7 ngày nên đôi 
với một vị Thượng tọa mà tác pháp. Nếu quá 7 ngày 
trở di, cho đến 40  ngày, đều phải bạch Tăng theo pháp 
Yết ma và tác pháp thụ nhật.

PH ÉP THU NHƯT
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Trong luật Tứ Phận : Tỳ Kheo an cư, có việc Phật, 
Pháp, Tăng, cha mẹ, đàn việt thỉnh, hoặc mời đi trao 
giới mọi duyên, hoặc đi xem bịnh tìm thuôc, đi hỏi chỗ 
nghi ngỡ, di cầu thỉnh pháp, các việc như thê không 
thể ngay trong ngày trở về được. Phật cho thụ 7 ngày 
đi, đến ngày thứ 7 nên trở về.

Trong luật Thập Tụng : Nếu không Tỳ Kheo, nên 
theo tứ chúng khác mã thụ nhựt.

Người xin thụ nhựt, sau khi tiểu thực xong, ra 
bạch giữa chúng :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên  Thirợng 
tọa, Đại đức Tăng, chúng con có duyên sự  
đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ một lễ quỳ
bạch) :

Nam mô A Di Đả Phật. B ạch  trên Thirợng 
tọa, Đại đữc Tăng, chúng con (tên là thế) có 
duyên Tam Bảo sự  (...) xin ra  ngoài giới 7 
hôm, công việc xong trở  về nội giới an cư* tu  
tập, xin trên  Thưtỵng tọa, chư* Đại đức Tăng 
từ  bi tá c  chứng cho.

- Thượng tọa bảo : Trong lúc an cư* kiết túc, 
nhưng Thầy có duyên sự* về việc Tam Bảo, 
xin ra  ngoài giới 7 hôm, công việc xong, mau

PH EP THỤ BAY NGAY
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trở  về nội giới cùng chúng tu tập. Vậy thầy  
lễ Tổ chứng minh cho.

Người xin bạch : A Di Đà Phật, trên  Thirọ-ng 
tọa, chir Đại đức Tăng đã từ* bi chứng minh 
cho rồi, chúng con xin đầu thành tá c  lễ cúng  
đirò-ng. (Lễ 3 lễ).

Sau khi bạch giữa chúng xong, thỉnh một vị Thượng 
tọa lên ngồi bên bàn Tổ, hay là bên bàn Phật. Vị xin 
thụ nhựt lễ một lễ, quỳ bạch :

"Đại đức nhirt tâm  niệm, ngã Tỳ Kheo... 
kim thụ thấìt nhựt pháp, xuât giới ngoại, v i.ẵỄ 
sự  cô', hoàn lai thử  trung an cư, bạch Đại đữc 
linh tri". (3 lần)

Vị Đại đức đáp : 'Thiện".
Vị xin thụ nhựt đáp : ,,Nhĩ". (Lễ 1 lễ ra).

sịs

Tuy xin ra ngoài giới 7 ngày, nhưng 3, 4  ngày việc 
xong rỗi thì phải trở về, khống nên ở lại đợi đủ sô” 
ngày mới trở về.

Nếu có nạn duýên, giữa đường lộ bị đứt, đường 
thủy bị ngăn, quá hạn. Phật nói rằng : không m ất tuổi 
hạ.

Khi trở về, hợp thời trước giờ tiểu thực hay đại thực, 
ra giữa bạch : A Di Đà Phật, bạch Thượng tọa  
chư* Tăng, vừa rồi con có duyên sir... xin ra  
ngoài giới, hôm nay công việc đã xong, con
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trở* về nội giới cùng chúng tu học, xin Thirợng 
tọa, chư* Tăng chứng minh cho.

Thượng tọa đ á p .: V . V . . . .



Trong luật Thập Tụng nói : Nếu Tỳ Kheo 
thọ 7 ngày chira hết, việc chim xong mà trở  
về. P h ật nói : Cho thọ phép tàn dạ (ngày còn 
d ư  lại). Thỉnh một vị Tỳ Kheo lên ngồi một bên dưới bàn 
thở Tổ, trước lễ một lễ quỳ bạch : Đại đức nhứt tâm  
niệm, ngã Tỳ Kheo... thọ thât dạ pháp, dir hữu  
(bao nhiêu) d ạ  tại, thọ bỉ xuất. (Bạch 1 lần).

Tỹ Kheo chịu lễ đáp : "Thiên". Người thụ nhựt nói :
"Nhĩ". (Lễ 1 lễ lui ra).

PH EP THỌ NGAY CON D ư
RA NGOÀI GIỚI
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Khi bây giờ các Tỳ Kheo có nhân duyên như trước, 
muôn ra ngoài giới, đường xa không thể 7 ngày trở về 
kịp, đem việc â"y bạch Phật - Phật nói : Cho có việc 
như thế, thọ phép quá 7 ngày (hoặc 15 ngày, hoặc một 
tháng) nên bạch nhị Yết ma mà đi.

Sau khi tiểu thực xong, ra giữa chúng bạch xin 
(Như trang 217  hàng thứ 13 trước) xong, vị Duy Na 
thỉnh 4 vị Tỹ Kheo lẽn chùa làm phép Yết ma.

Bôn vị lễ 3 lễ, rổi chia ngồi hai bẽn.

Họp Tăng hỏi hòa :

Hỏi : Tăng họp chưa ? 
Đáp : Tăng đâ họp. 
Hỏi : Hòa hợp không ? 
Đáp : Đâ hòa hợp. 
Hỏi : Người chưa thọ Cụ Túc ra  chvra ? 
Đáp : Đă ra. 
Hỏi : Tăng nay hòa hợp đê làm gì ?
Đáp : Thọ nhựt Yết ma. (Khi hói hòa xong vị 

thọ nhựt lễ một lễ, bày bạch nhăn duyên) :

A Di Đà Phật, bạch Thưtmg tọa, Đại đức 
Tăng con Tỳ Kheo... có duyên Tam Bảo sự...
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xin  ra  ngoài giới 15 ngày, việc xong sẽ trở  về 
nội giới cùng chúng an cư  tu tập. Xin Đại 
đức Tăng chứng minh cho. (Bạch xong, lễ 1 lễ lui
dứng một bên).

Vị làm Yết ma đánh ba tiếng chuông bạch :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận cho, Tỳ Kheo... có duyên Tam  
Bảo sự* xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một 
tháng) ra  ngoài giới, công việc xong sẽ trở  về 
trong đây an cư* bạch như* th ế

(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?
- Chúng đều đáp rằng : "T h àn h ".

(Lại bạch) : Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo... có 
duyên Tam Bảo sự, thọ phép quá 7 ngày, (15 
ngày hay 1 tháng) ra  ngoài giới, công việc xong  
trở  về trong đây an cư*, các Trvrởng lão bằng  
lòng Tăng cho Tỳ Kheo... thọ phép quá 7 ngày, 
(15 ngày hay 1 tháng) ra  ngoài giới, công việc xong  
trở  về trong đây an cư*ế Tăng bằng lòng thì 
im lặng, việc ấy như* th ế  mà suô't biết.

(3 tiếng chuông).

Bốn vị đứng dậy tụng :

- Ma ha B át Nhã v.v...
- Thụ nhựt Yết ma công đức thù thắng  

hạnh V .V . . . .

- Tam tự* quy y, (Lễ 3 lễ lui ra).
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Đợi bạch Yết ma này rồi ra lễ tạ ba lễ mà đi, không 
được trở lại giới tràng, nếu lỡ, phải làm Yết ma lại.

Ba phép thọ nhựt trên, đều không có thông đêm 
(Chiều ngày cuôĩ phải trở về nội giới không dể gần sáng 
mới về) không đồng giới luật khác.

Trong luật Tăng Kỳ : Tỹ Kheo Ni không phép thọ 
nhựt Yết ma; nếu có duyên cần thiết, khai cho từ 1 
đến 7 ngày.

- Khi công việc xong trở về nội giới giờ tiểu thực 
ra giữa chúng bạch, như trang 218 hảng 23.

sgg
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Trong các chốn Tổ đình đến ngày 8 tháng 7 thì tạ 
pháp, sắm lễ : trà quả v.v... cúng dường Pháp Chủ, 
chúng học đồng nghỉ học luôn.

Ngày 10, Thượng, Trung, Hạ tọa đều châ'p tác : bao 
sái tôn tượng, chùi đèn, súc bình hoa, sử a lư hương, 
tảo sái phòng trù cho sạch, đứng để chúng Thưởng 
trụ phải nhọc phiền.

Ngày 11, 12, 13 hành đạo lễ bái, bái tụng Dược 
Sư, khoảng hai giờ rưỡi chiều (Tụng một hội 7 ưị)ệ Lễ 
Tam Thiên Phật, chia mỗi lần 10 vị lễ, lễ trong ba ngày 
cho xong.



- Sớm mai ngày 14, sau khi tiểu thực xong vị Duy 
na đứng dậy bạch : Nam mô A Di Đà P hật. Bạch  
trên  Thưtỵng tọa, chư  Đại đức Tăng, theo lệ 
thirò-ng, trư ớ c ngày tự  tứ  có lễ cầu  sám hôi 
cho thanh tinh. Vậy buổi sớm mai các  vi 
hirơng đảng trả i tòa tn rớ c  điện, coi hirong 
đèn cho đủ.

Đến buổi chiều, khoảng 2 giờ 15, khai tịnh : 
2 giờ rirôri đánh kiền chùy họp Tăng tại trai 
điròng, cùng lên chánh điện tác  pháp sám hôl. 
Xin trên  Thutỵng tọa, chư* Tăng liễu tri choỀ

Khi Tăng họp trai đường fỉủ rồi, hai vị châ'p sự  
(Chánh na và Phó na). Vị Chánh na đánh khánh đi 
trước, vị Phó na bưng thủ lư hương đi sau, đến liêu 
thỉnh rước một vị Đại đức Thượng tọa kham năng vì 
chúng làm sám ma. Duy na iễ một lễ, quỳ bạch :

Nam môẵ.ế B ạch  trên Sư* Cụ Thirợng tọa, giờ  
đã đến, chúng con xin đầu thành đảnh lễ kiến 
thỉnh Sư* Cụ Thirọng tọa đăng điện đường tác  
pháp sám hôì cho chúng con được trirọng thừa  
công đức.

Sư Cụ T.T. hoan hỷ rồi... lễ một lễ đứng dậy, Chánh 
na tiếp đánh khánh đi trước, kế Phó na., dẫn vào điện

PH EP SAM HOI
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đường, xướng lễ Phật như thường lệ, thỉnh Sư Cụ 
Thượng tọa thăng tòa.

(Tòa dặt căn giứa một bên, dể cho chư Tăng lễ sám 
ngay giứa Phật).

Chúng chia ban mả ngồi. Vị thứ nhâ't trong chúng, 
ra ban lễ một lễ, quỳ dài phát lồ, (xưng tội), nếu mình 
không phạm nên bạch :

B ạch Đại đức, con ở  trong cá c  tội nặng 
đều không phạm, còn tá t cả  oai nghi vi tê', 
s ợ  có chỗ lỗi lầm mà không tự  hay biết, cầu  
xin Đại đức từ  bi chỉ thi cho, để chúng con 
tiên sám hôi.

•

(Đợi S ư  Cụ Thượng tọa, tủy theo có ỉỗi, chỉ dạy rôi, 
lễ ba lễ dứng một bên. N hư thế đợi mỗi vị lần lượt tác 
pháp rồi, lễ tạ ba lễ, về phòng).

Ngày 15 tự  tứ*. - Sáng mai tiểu thực xong, 4 vị 
chức sự (Thượng tọa) đại diện lễ cầu Sư Cụ Thượng tọa 
làm phép tự tứ xong.

Thầy Duy na bạch : Bạch Thưtmg tọa, chư* 
Tăng, đúng 8 giờ con xin kích hiệu, thỉnh  
Thirọng tọa, chư* Tăng tề tiru trai điròng để 
lên chùa tá c  pháp tự  tứ.

Khi đã lên chùa lễ tụng như thường, lễ Phật ba 
lễ, ngồi hai bên (Ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn 
thì ngồi trên). Thầy Duy na kiểm kỹ sô' chúng, bao nhiêu 
Tỳ Kheo, bao nhiêu Sa Di, bạch :

B ạch  trên  Thưtmg tọa, chư* Tăng, con  
thông kiểm sô' chúng, Tỳ Kheo có... vị, Sa



PHEP SAM HOI. 227

Di có... vi, xin  Thượng tọa, chư* Tăng chứng  
minh choỂ 

Cụ Thượng tọa bảo : Lẽ theo phép thì phải 
hành trù  (chia thẻ) nhưng bạch như* th ế  là thay  
cho phép hành trù  rồi.

(Cho Sa Di ra, khi nào Yết ma sai nhon rồi kêu vào). 

Nên bạch nhị Yết ma sai người có năm đức :

1.- Không yêu riêng ai.

2 .- Không giận.

3.- Không sợ (giứa chúng).

4.- Không si mê.

5.- Biết người tự tứ  rồi, người chưa tự tứ , thọ tự  
tứ .

Họp Tăng ván hòa.

Hỏi : Tăng họp chua ? 
Đáp : Tăng đã họp. 
Hỏi : Hòa hựp không ? 
Đáp : Đã hòa họp.
Hỏi : Ngiròi chim thọ giới Cụ Túc ra  

chim ?
Đáp : NgưtH chưa thọ g iớ i  Cụ Túc đã ra ẵ
(Nếu không có, liền nên đáp rằng) :

- Trong đây không có ngiròi chim thọ Đại 
giới.
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Hỏi : Có các  Tỳ kheo khiếm diện, có  
thuyết dục và thanh tịnh không ?

(Nếu có người thuyết dục nên dáp rằng) :

- Có người đến thuyết dục và thanh tỉnh.
VỊ thọ dục đứng dậy ra giữa lễ 1 lễ quỳ bạch :

B ạch  Đại đức Tảng, con thọ dục và thanh  
tịnh Tỳ Kheo (A). Việc Tăng nhú* pháp, con  
xin gởi dục và thanh tịnh. (1 lần).

Đại đức đáp : 'T h iệ n ”. Tự nói : "N hĩ" (vâng). Một 
lạy, đứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi.

Giữ dục - thọ dục - thuyết dục có giải ở sau.

(Nếu không có ngurờỉ thuyết dục nên đáp) :

- Trong đây không có nguòi thuyết dục và  
thanh tinh.

Hỏi : Có ai sai Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo  
giới tir tữ  không ?

Nếu có, thì Duy na đáp rằng :

- Trong đây có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo  
giới tự  tứ.

Duy na ra mời vào. (Pháp Ni bạch cầu tự tứ ở sau). 
Nếu không thì đáp rằng :

- Trong đây không có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh  
giáo giới và sai ngưm tự* tứ.

Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Tự tữ  yết ma.



PHEP SAM HOI. 229

(Tiền phương tiện xong).

Tiếp : - Đại đức Tăng nghe, ngày nay Tăng  
tự  tứ*, nêu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, hòa hợp tự* tứ, bạch như* thế, tá c  bạch  
có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Hòa hợp Tăng rồi, chúng sai người tự tứ . Nếu 

chúng chỉ có 5 người, thì sai một người, chúng đông 
thì sai hai ba vị, không được sai bôn, vì đủ sô' chúng
vậy-

Thượng tọa sai :

Xin thỉnh Thưxỵng tọa A thụ tự  tứ.
A tứ nói :

Ngã bất kham nảngẳ Xin thỉnh Thưọ-ng tọa  
B, Thirọng tọa c ,  hai vi có thê vì Tăng làm  
ngutH thụ tự  tứ  không ? Đáp : Dạ đưtỵc. (VỊ
nào tứ thì thỉnh vị khác).

Phép sai nên bạch như thê này :

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
dên, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là 
thế hai vị...) làm ngưtH thọ tự  tữ, bạch nhir thế,
(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại nói :

Đại đức Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (là 
thế hai vị...) làm người thọ tự  tứ, các Trưởng
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lão nào bằng lòng Tăng sai Tỳ Kheo (là thế hai 
vị) làm người thọ tự  tữ, thì im lặng, ai không 
bằng lòng thì nói. (Liền hỏi) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành"Ể
Lại hỏi : Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo (là 

thế 2 vị) làm người thọ tự* tứ* xong, Tăng bằng  
lòng thì im lặng, việc ây như* th ế  mà suô't 
biết.

Thượng tọa chịu sai, đã vâng mệnh Tăng sai, ra 
quỳ giữa chấp tay bạch :

Đại đức Tăng nghe, ngày nay chúng Tăng  
tự  tứ , nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, Tăng hòa hợp tự  tứ, bạch như* th ế  (Liền
nên hỏi rằng ) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
(Bạch xong, dứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ củ, cho Sa 

di vào. Tiếp theo pháp chính tự tứ).

Khi bạch tự  tứ , cẩu Thượng tọa ở trong ba tháng 
an cư, hoặc có chỗ phạm mà không biết, đốỉ với tội 
thây, nghe, nghi, tha hổ để cho Tăng bày chỉ lỗi mình, 
như pháp mã sám hôi.

Đoạn này hôm qua cả chúng đã xưng tội sám hối 
rồi, nên hôm nay nơi văn bạch tự tứ cầu chỉ lỗi, mà
Thượng tọa chỉ đáp là : 'Thiện" (tốt) mà không còn 
chỉ lỗi nữa.
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Hai Thượng tọa đồng hàng chịu tự tứ, đồng lễ một 
lễ lẫn nhau làm tự tứ trước, rồi sẽ phân hai ban, để 
chúng bạch cho chóng. (Đặt hai bẽn, hai ghế ngồi ngay 
bên chánh điện).

Nếu người tự tứ là Thượng tọa, người chịu tự tứ  
là Hạ tọa, vị Hạ tọa nên quỳ, vị Thượng tọa cũng quỳ 
bạch tự tứ mã không lễ.

Nếu người tự tứ là Hạ tọa, người chịu tự tứ là 
Thượng tọa, thì Thượng tọa cứ ngồi, để cho Hạ tọa lễ 
tự tứ .

Theo thứ lớp, tuổi hạ nhiều hơn, bạch tự tứ trước, 
nên đến trước vị chịu tự tư lễ một lễ, rồi quỳ xuông 
chấp tay bạch rằng : B ạch Đại đức, chúng Tăng 
ngày nay tự  tữ, con Tỳ Kheo (là thế...) cũng tự  
tứ  nếu thây tội, nghe tội, nghi có tội, xin Đại 
dức thiro-ng xót chỉ bảo cho con, nếu con thây  
có tội, sẽ như* pháp mà sám hôi.

(Như thế ba lẩn bạch rồi, người chịu tự tứ nên đáp) :
'Thiện".

Người tự tứ  đáp rằng : ,rNhĩ". (Lễ 1 lễ).

Người chịu tự tứ phải tự tứ trước, không được 
Tăng tự tứ rôi mới tự tứ.

Khi Tỳ Kheo tự tứ  xong, kế Sa Di bạch tự tứ.
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Đã suổt chịu tự tứ rồi, hai vị cùng ra giữa đứng 
bạch rằng :

A Di Đà Phật, Tăng nhứt tâm  tự* tứ  kính.
Cụ Thượng tọa đáp : 'T h iệ n " .

Tự nói rằng : "N hĩ". (Văng).

Lễ một lễ rồiị chư Tăng cùng đứng đậy.

- Tụng Ma ha B át nhã v.v...
- Tự* tứ  công đức thù thắng hạnh v.v...
- Tam tự  quy y. (Xong). 

Đại chúng cùng ra lễ Tổ.
(Một pháp tự tứ củng gọi là Bố Tát, cho nên ngày 

(15-7) không có thuyết giới).
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LẦN LỮỌT T ự  TỨ

Nếu trong giới bôn người, nên lần lượt đôi thú mã 
tự  tứ , không được thọ dục. Nên cùng họp một chỗ lễ 
Phật ba lễ rổi, chia ra Thượng, Trung, Hạ tọa, trước  
một người lễ ba người, lễ một lễ, quỳ bạch tự  tứ :

B ạch  B a Đại đức nhớ nghĩ, ngày nay chúng 
Tăng tự* tứ, tôi Tỳ Kheo... thanh tinh.

Như thê ba lần nói rồi, người bị đôi nên đáp : 
•Thiện".

Mình nói rằng : "Nhĩ". . (Một lạy dứng dậy).

Còn ba người, mỗi mỗi theo thứ lớp cũng bạch như 
thế. Nếu chỉ có ba người, nên bạch : "Nhi Đại đức”.

Nếu có hai người đôi nhau, thì bỏ chữ "Tam" và 
chữ "Nhi", chỉ nói : "Đai đức", còn các lời như trẽn 
không khác.
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T ự  TỨ  

•

Nếu một người ở một mình, đến ngày tự tứ, không 
có khách Tỹ Kheo đến, nên ở trước Tam Bảo lễ ba lễ 
quỳ, tâm tưởng miệng nói : Ngày nay chúng Tăng  
tự* tứ, tôi Tỳ Kheo (là thế...) thanh tinh.

(Nói ba lần, lễ ba lễ).
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v à  

THÊM NGÀY T ự  TỨ

Phật bảo : Nếu có trụ xứ  nào đông nhiều Tỳ Kheo 
kiết hạ an cư, tinh tiến hành đạo, được quả chứng 
tăng thượng, sợ tự tứ xong, dời đi chỗ khác không 
được như ý, liền nên tác bạch Tăng thêm ngày tự  tứ.

Phép tập Tăng vấn hòa, như nghi thường, nên đáp 
rằng : 'Tăng tự  tữ  Yết ma".

(Người Yết ma nên bạch như thế này) :

Đại đứxì Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, Tăng ngày nay không 
tir tữ , bôn tháng đủ sẽ tự  tứ, bạch như th ế
(Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
(Bạch xong, vần ở tu đến hậu an cư, đủ ngày mới tự

tứ).
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Phàm muốn vì người làm thầv trao giới, trước phải 
tự  lượng, hẳn như lời Phật dạy, thành tựu giới, định, 
huệ, tinh thông nghĩa luật, khéo biết phép khai, phép 
giá, mới có thể dạy bảo đệ tử được. Lại phải cân lường 
người cầu xuất gia kia, nếu không có nạn duyên, không 
bị thế tục chẽ hiềm, không quá già, quá trẻ, cho vì 
cạo tóc thọ Tam quy ngũ giới. Thử coi kia có thể tu 
dược không, mới được xuất gia, ngay trao cho Sa Di 
thập giới.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nếu bảy tuổi hiểu biết 
việc tôt xâ"u, thì cho xuât gia; Người quá bảy mươi 
tuổi, không thể lãm việc được, nằm xu ông ngổi dậy 
cẩn phải có nhờ người, thì không được độ - Người 
bảy mươi tuổi mà còn khỏe mạnh có thể tu tập cậc  
nghiệp, thì cho xuất gia. Người muôn xuât gia, nên vì 
nói các việc khô :

l ệ- Ngày ăn một bữa, tương rau chay lạt đạm' bạc 
cực khổ.

2,- Ngủ ít, thức khuya dậy sớm có thời khắc bó 
buộc.

3.- Học hỏi nhiều, không có thì giờ thong thả chơi 
rong.

Nếu đáp rằng : Có thể giữ được, sẽ độ.

Trong luật Ngủ Phận nói :
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Khi độ người, nên trước hỏi rằng : ông cầu vì việc 
gì mà xuất gia ? Nếu nói vì cơm ăn áo mặc, thì không 
nên độ; nếu nói rằng, vì học pháp lành, chán sanh, 
già, bịnh, chết cần tu giải thoát sanh tử v.v... thì nên 
độ.

Trong luật Thập Tụng nói :

Rất nhỏ là 7 tuổi, có thể đuổi quạ trên bữa ăn nhã 
Tăng thì cho làm Sa Di.

o
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Trong Bổn Luật về phần thọ giới nói : Có một vị 
đồng tử đến trong Tăng già lam cẩu xin xuât gia, một 
Tỳ Kheo liền cho xuất gia, cha mẹ của đồng tử khóc 
lóc, đến hỏi các Tỹ Kheo rằng : Thưa các Ngài, có thây 
trẻ con hình dáng như thế như thế không ?

- Vị không thấy trả lòi rằng : "Không thây. Cha mẹ 
đổng tử kia liền đi tìm được trong các phòng, bèn chê 
hiềm nói rằng, Sa môn Thích tử không biết hổ thẹn, lại 
nói dôi, đã độ trẻ con rồi, mà nói là không thây.

Khi bây giờ các Tỳ Kheo đem việc ây bạch Phật - 
Phật nói, rằng, từ nay trở đi ở trong phòng Tăng già 
lam cạo tóc, nên bạch tất cả Tăng, nếu không được 
hòa hợp, mỗi phòng nên bảo cho biết rồi mới cho cạo 
tóc. Nếu Tăng hòa hợp lãm đàn bạch yết ma rồi, song 
sau sẽ cho cạo tóc. Trong văn Yết ma lại nói rằng : 
Nếu muôn trong Tăng già lam độ cho xuất gia, nên 
bạch tất cả Tăng, làm văn đơn bạch yết ma rổi, cho 
xu át gia dạy mặc Ca sa, (hoại sắc, man y) thọ Tam quy 
Thập giới.

(Có đàn Tam quy - Có Tam quy Ngũ giới - Có Tam 
quy Thập giới - Có Tam quy Bồ Tát giới).

Trong luật Tăng Kỳ nói : Không cho chẳng bạch  
Tăng mà độ người xuât gia; bạch cạo tóc không bạch 
xuất gia, phạm tội Việt tỳ ni. c ả  hai đều không bạch 
phạm hai tội Việt tỳ ni; nếu ra ngoài giới, một thầy 
một trò độ người không tội.
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Trong luật Ngũ Phận nói : Cho thọ 5 giới rồi, sau 
mới cho thọ 10 giới.

Trong bộ Căn bản Thọ giới Nghi phạm nói : Cho 
cạo tóc rồi, người kia sau ăn năn, Phật bảo rằng : Nên 
để trên chỏm một ít tóc, hỏi rằng : Có cạo tóc trên 
đầu người không ? Nếu nói rằng "cạo", thì có thể cạo 
bỏ; nếu nói rằng không cạo, nên tùy ỷ khiến cho đi.

Xem các văn luật, nếu có người xuất gia, nên trước 
bạch Tăng, rồi cho cạo tóc, chỉ để tóc trên chỏm, vì trao 
cho Tam quy ngủ giới, khiến làm tịnh nhơn, tu ngũ giới, 
hoặc ba năm, hoặc một năm, xem chí hướng tu hành coi 
thế nào, như hẳn tu, sâu tin Phật pháp, quyết chí xuâ't 
gia, không có nạn duyên khác, nhưng bạch với Tăng rồi 
mới cho xuât gia thọ Sa Di Thập giới, sau mới đăng đàn 
cho thọ Cụ Túc giới; trong đó phép bạch tùy xứ tùy người 
vẫn không nhất định. Nếu ở một mình độ người, thì không 
có phép bạch. Như trong chùa 2, 3 người đồng ở, hoặc 
là nhiều người không được hòa hợp, chỉ nói cho biết chô 
chôn -kiết giới, nên làm đàn bạch yết ma. Một người châ'p 
sự (Duy na) đưa người cầu xuất gia mỗi phòng lễ thỉnh 
rổi, nên trải tòa, đánh kiền chùy họp Tăng, các nghi đón 
thỉnh đều như trong Thọ giới Nghi phạm, người Yết ma 
nên bạch như thê nây :

Đại đức Tăng nghe, chú (A) muôn cầu  Tỳ 
Kheo... (P) cạo tóc, nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận nghe, cho chú (A) cạo tóc, bạch như- 
thế, (Liền nên hỏi rằng) ỗ- T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Kiết toát hồi hưứng - Tam tự  quy y.
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Nếu Cận sự nam (cận sự nữ) có lòng tin, quyết chí 
không dời đổi, tu năm giới như pháp, lại cầu khẩn xin 
cạo tóc độ cho xuất gia. *

Các nghi thức hòa hợp Tăng cũng như thường lệ. 
Người Yết ma bạch như thế này :

Đại đức Tăng nghe, vị Ưu bà tắc  (A) theo 
Tỳ Kheo (B) cầu  xin xuâìt gia, nếu Tăng phải 
thời mà đến; Tăng thuận nghe, cho A... xuât 
gia, bạch như thê (Liên nên hỏi rằng) : T ác bạch  
có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành”.
Kiết toát hồi hiró-ng. Tam tự  quy y.
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Khi bấy giờ có ngoại đạo tên là Bồ Tát, khéo hay 
luận bàn. Ông Xá Lợi Phát lấy nghĩa thâm nạn hỏi, 
ngoại đạo không thể đáp được, liền nghĩ rằng : Sa môn 
Thích tử , rất là thông minh trí tuệ, tôi nay thà theo 
ông Xá Lợi Phâi xuất gia học đạo, liền đến trong Tăng 
giã lam, xa thấy ông Bạt Nan Đà, lại sanh niệm nghĩ 
rằng : Ông X á Lợi Phâ”t ít người quen biết còn trí tuệ 
đến thế, huông nửa người có nhiều người quen biết, 
trí tuệ há chẳng nhiều ư ? Liền đến chỗ ông B ạt Nan 
Đà cầu xin xuất gia cho thọ giới Cụ Túc, sau một thời 
gian khác hỏi nghĩa Thầy, mà Thầy không thể đáp, cho 
là Thầy ngu tôi mà không hiểu biết, vẫn trở về ngoại 
đạo. Các Tỳ Kheo lấy thế bạch Phật - Phật nói : Từ 
nay trở đi cho ngoại đạo ở trong chúng Tăng 4 tháng, 
cho cạo tóc, mặc Ca sa (Man y) thọ Tam quy Thập giới. 
Tăng nên bạch nhị Yết ma cho đó. Nếu người ngoại 
đạo kia không giữ pháp bạch y của ngoại đạo, không 
gần gũi ngoại đạo, không tụng kinh điển ngoại đạo, nói 
lỗi ngoại đạo họ không giận tức, tùy thuận Tỳ Kheo, 
có thể lãm cho Tỳ Kheo vui mừng, mới cho thọ giới 
Cụ Túc; nếu thọ giới rồi, trở về vào ngoại đạo, sau trở 
lại cầu xin xuất gia, thì không nên cho xuâ't gia, vì là 
ngoại đạo phá hoại pháp vậy. Khi cho ngoại đạo ở trong 
chúng Tăng 4 tháng, nên bạch nhị Yết ma, trải tòa 
đánh kiền chùy họp Tăng các nghi thỉnh rước cũng 
như Thọ giới Nghi phạm... đợi kia ba lẩn xin rỗi, khiến 
lui ra, người làm Yết ma nên bạch như thế này :
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Đại đức Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia nay 
theo chúng Tăng xin cùng ở  trong Tăng 4  
tháng, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận  
nghe, Tăng nay cho (A) kia 4 tháng cùng ở, 
bạch như* thê (Liền nên hỏi rằng) : T ác bạch có 
thành không ?

- Chúng đều dáp rằng : "T h à n h ”.

Lại nói rằng : Đại đữc Tăng nghe, ngoại đạo 
(A) kia nay theo chúng Tăng xin 4 tháng cùng  
ở, Tăng nay cho (A) kia 4 tháng cùng ở. Các 
trư ỏn g lão nào bằng lòng Tăng cho (A) kia 4  
tháng cùng ở  thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói. (Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng đều đáp rằng : "T h àn h ".

Lại nói : Tăng đâ bằng lòng cho ngoại đao 
(A) 4 tháng cùng ở  xong, Tăng bằng lòng thì 
im lặng, việc êíy nhir th ế  mà suôlt biết.

Người làm phép Yẽt ma cạo tóc, nên bạch như thê 
này :

Đại đữc Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia muôn 
cầu  Tỳ Kheo (B) cạo tóc, nếu Tăng phải thời 
mà đến Tăng thuận nghe, cho (A) cạo tóc, 
bạch như th ế  (Liền nên hỏi rằng) ẵ' Tác bạch có 
thành không ?

- Chúng đều dáp rằng : "T h àn h ".
(Xem phép cạo tóc ở sau...)
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Trong bản luật nói : Có Tỹ Kheo mới thọ giới, Hòa 
thượng mạng chung, không người dạy bảo, nên không 
giữ oai nghi làm các việc phi pháp. Các Tỳ Kheo bạch 
Phật, Phằt cho lập A xà lê (quỷ phạm sir), đệ tử  thờ A 
xà lê tưởng như cha: A xà lê xem đệ tử tưởng như 
con, lần lượt vâng thờ cũng như phép thờ Hòa thượng. 
Nên làm lễ ba lễ, quỳ dài châ'p tay cầu xin như thế  
này :

Đại đức một lòng nghĩ, con là (B) nay cầu  
Đại đức làm Thầy y chỉ, xin Đại đức cho con 
làm y chỉ, con nưxmg theo Đại đức mà ở . (Như 
thế ba lần bạch).

Thầy nên bảo rằng : "Khả nhĩ" (dược) cho ông y 
chỉ. Ô n g  chớ có b u ô n g  l u n g .

- Người cầu dáp rằng ệ. Y giáo phụng hành.
Bực Thầy làm y chỉ phải là bực đức cao lạp cả có 

tài trí, Tỳ Kheo 10 tuổi hạ lạp sắp lẽn, thành tựu giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, tín tâm có biêt 
hổ thẹn, không lười nhác, không quên mât, không phá 
Tăng v.v... mới có thể thọ người y chỉ; hoặc không như 
thế, Phật không hứa cho. Tỳ Kheo mới thụ giới, có thể 
10 ngày không y chỉ mà ở.

Trong luật Căn bản Bách nhâ't Yết ma nói : Ngài 
Ưu Bã Ly bạch Phật rằng : Thế Tôn nói 5 pháp thành 
tựu, 5 hạ đã đủ, được lìa y chỉ, dạo đi trong nhân
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gian : Một là biết tội phạm, hai là biết chẳng phạm, 
ba lã biết tội khinh, bôn là biết tội trọng, năm là đôi 
với kinh Biệt giải thoát khéo biết phép thông, tắc (Thiện 
pháp vô sanh là thông; tác pháp sanh diệt là tắc) và hay 
tụng trì. Nếu có người đủ 4 tuổi hạ quen tập 5 pháp, 
được lìa y chỉ không ? Phật nói : Không được lấy 5 
tuổi hạ làm định lượng. Hỏi : Có người đủ 5 tuổi hạ 
chưa quen tập 5 pháp, được lìa y chỉ không ? Phật 
nói : Chẳng được lâ'ỵ 5 pháp thảnh tựu làm định lượng.

Hỏi : Nếu Tỳ Kheo khéo hiểu biết Tam tạng, chứng 
hội Tam minh, đã trừ được Tam câu (tam dộc) vừa 
được ba hạ, người ấy cũng cần y chỉ nơi Thầy không ?  
Phật nói : Không do nơi chưa được hay đã được, chưa  
chứng hay đã chứng, chưa ngộ hay đã ngộ mà được 
lìa y chỉ, song do thuận theo pháp Phật đã chế. Bởi 
th ế cần phải đủ 5 pháp được thành tựu mới được lìa 
Thầy mà đi.

Lại hỏi : Như Thê Tôn nói : Nêu đủ 10 tuổi hạ, 5 pháp 
thành tựu được lìa y chỉ, cho đến được chứa nuôi Sa Di. 
Nếu ngưỡi thọ Cụ Túc giới rồi, tuổi đời được 80, tuổi hạ 
60 với kinh Biệt giải thoát từng đọc tụng, mà không rõ 
nghĩa kinh, đây phải định liệu như thế nào ? Phật nói : 
Tuy 60  tuổi hạ cũng cần phải y chỉ.

Hỏi : Nên y chỉ người nào ? Phật nói : Nên y chỉ người 
già. Nếu không có người già, người trẻ cũng được.

Hỏi : Sự lễ bái đôi với Thầy trẻ, phải liệu thế nào ?

Phật nói : Chỉ trừ lễ bái, còn ra cung giúp, chấp 
lao phục dịch mỗi mỗi như Sa Di... đều nên làm, người 
ây gọi là Tỹ Kheo già mà trẻ (Lào tiểu Tỳ kheo).



PHEP CAU XIN Y CHI 245

Trong luật Thập Tụng : Nếu người thọ giới nhiều 
năm mà không biết pháp của Ty Kheo, cần phải suô't 
đời y chỉ nơi Thẩy mà ở, nếu 5, 6 đêm không y chỉ 
thì không phạm. Nếu có Thầy tốt y chỉ, cho đến một 
đêm không y chỉ thì phạm tội Đột kiết la.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nếu Ty Kheo không hiểu 
biết pháp, không hiểu biết luật, không thể tự lập, không 
thể lập tha được, nên suốt đời y chỉ mã ở. Nếu đủ 
10 tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thể tự  
lập, có thể lập tha, Tỹ kheo như thê được thọ người 
y chỉ.

Trong bộ Căn bản Ni Đà Na nói : Người chưa đủ 
5 tuổi hạ đi khất thực, chôn chỗ đến, cần phải y chỉ. 
Nếu có tâm cầu Thầy y chỉ, được đến 5 hôm, nếu 
không tâm cầu, rời một đêm cũng chẳng được; ở trong 
Tăng thọ dụng (giường, chiếu v.v...) các thức uổng ăn 
đều không nên thọ.

Trong bộ Căn bản Tạp sự nói : Thầy y chỉ, Thầy 
dạy học hai Thầy nên cung hầu, ví như cả hai Thầy 
đều bịnh, có sức thì trông nom hai thầy, nếu không 
sứ c thì cung giúp một Thầy y chỉ. Nêu không Thầy 
dạy học, tùy chỗ mà được ở, nếu không Thầy y phỉ, 
không nên nương ỏ. (Đây là Thầy y chỉ cán hon Thầy 
dạy học).

Mếu tiền an cư, Thầy y chỉ chết, nên lại tìm vị có 
đức mà y chỉ. Nếu không có, thì đến chỗ khác tìm 
Thầy y chỉ mà hậu an cư. Nếu hậu an cư, Thẩy y chỉ 
chết, ở trong khoảng hai tháng (Một tháng trăng sáng 
là 15 ngày, tháng trời tối là 15 ngày) cùng nhau kiểm 
soát cẩn thận mà ở, quá hai tháng nên đến chôYi khác
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Cầu Thầy y chỉ, không được quá trưởng tịnh tuần thứ  
hai (qua ngày 15-5).

Trong kinh Tỹ Ni Mẩu nói : Thọ y chỉ xong, xin 
phép 7 ngày ra ngoải giới, đủ 7 ngày trở về đến trong 
chùa, không m ất y chỉ.

Trong luật Ngũ Phận nói : Không cho y chỉ Tăng 
bôn phương và y nơi tháp mà ở, y như thế, phạm tội 
Đột kiết la. Cho y chỉ nơi Thượng tọa và Tỹ Kheo y 
như pháp, có thể dạy bảo, nếu khống thọ y chỉ quá 6 
hôm phạm tội Đột kiết la.

Trong Bổn luật nói : (đệ) Chẳng được chẳng lựa 
chọn mà thọ y chỉ và (sư) cho y chỉ không nên sai sứ  
thọ y chỉ, và cho y chỉ. Nếu như Thầy bịnh, hoặc đi 
trông nom người bịnh, cho Tỳ Kheo mới thọ giới không 
y chỉ được ở. Nếu người ưa ở chỗ nhàn tịnh vắng 
lặng, y chỉ chô khác, cần ngay trong ngày được qua 
về.

*



NGHI THLHC THE PHAT (cạo tóc)

- T rư ớc Niệm hưong... xướng lễ 3 lễ,
- L ư  hưxmg sạ nhiệt v.v...
- Nam mô Đại Bi v.v...
- Nam mô Thập phưong thường trụ  v.v...
(Cho người xin cạo tóc ra sau, ngồi xuôhg hòa Tăng).

Thượng tọa hỏi : T ă n g  h ọ p  c h ir a  ?

Đáp : Tăng đá họp.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Ngiròi chưa thọ giới Cụ Túc ra  

chưa ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : T hế phát Yết ma.
Đại đức Tăng nghe (A) muôn cầu  Tỳ Kheo 

(P) th ế  phát, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng  
thuận nghe, cho (A) th ế  phát, bạch như th ế  
(Hỏi rằng) : T ác bạch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành".
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. (Bạch rồi, lại gọi (A) đến lễ Tăng 3 lễ quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
B ạch  trên  Thượng tọa, chir Đại đức Tăng, 

con pháp danh M.p trần  duyên đã dứt, trirớc  
con có xin Thượng tọa xuâ't gia. Thirợng tọa  
đã hoan hỷ.

Nay đủ duyên ỉành, xin Thưtỵng tọa, ch ư  
Đại đức Tăng tá c  pháp Yết ma th ế  phát cho  
con.

- Hòa thượng bảo : "Đưtỵc" th ế  phát xu ât gia  
râ't là quý báu, công đức rất lớn, xuâ't gia  
một ngày, công đức bằng tu tại gia một năm.

Bảo hồ quỳ chấp tay lóng nghe : (Thầy vì khai dạo 
nói pháp quán đảnh thế phát).

Gâ Thiện nam, (Thiện nữ) ngươi từ  vô lưxỵng 
kiêp đã sâu trông cản  lành, nên nay dirơc 
theo P h ật xu at gia mà tu hạnh Bồ Đề, song 
hạnh â'y quyết do nhờ giới mà sanh. Giới 
dữ c huân tu, nirớc định lóng lặng, B át Nhâ 
Thánh tr í  nhơn đây mà phát. Do trí đây  
chiếu phá chủng tử, vô minh sanh tứ  vị lai 
từ  đây mà dứt. Tôi nay rirới nưó-c cam  lồ 
trên  đảnh môn, khiến cho thân tâm  ông đưực 
thanh tịnh, phiên nảo tiêu trừ , bèn thành  
pháp khí.

(Hoa thượng Cữĩĩi cành hoa nhúng trong chén ỈĨICỚC 
thấm trên mái tóc giới tứ, xướng) :
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Thiên tai, Thiên nam tử  ỉ • 7 ề 
Năng liễu th ế  vô thưò-ng 
Khí tụ c thú nê hoàn,
Công đức nan tư* nghi.

Nam mô Thanh Lirong Đia Bồ T át Ma ha
tá t (3 lần)

Hòa thượng lại dạy rằng :

Gã Thiện nam (Thiện nữ) ! Tóc trên đầu của  
nguữi, tữ  kiếp vô thỉ đến nay do sanh tứ  
phiền não kết tập mà thành, không thê tự  
dứt trừ , chỉ nhờ Tăng mới có thê trữ  dưiợc, 
tôi nay chỉ vì ngưm mà cạo bỏ cho.

Đáp : A Di Đà Phật.
Đáp rồi, Hòa thượng lấy dao cạo ba lát trên đảnh, 

song sau mới bảo người cạo.

Xướng ỉcệ :

Hủy hình thủ chí tiết,
Cát ái tữ  sở thân,
Xuất gia hoằng Thánh đạo,
Thệ độ nhâ't thiết nhân.

Nam mô Ly Câ'u Địa Bồ T át Ma ha tát.
(3 lần)

Lại đọc kệ :

T h ế trir tu  phát ịnữ, ái phát),
Đưtmg nguyện chúng sanh,
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Viễn ly phiền não,
Cữu cánh tịch  diệt.

Án tâ't điện đô mạng đa ra, bát đà da ta
bà ha. (7 lần)

Lại bảo : Gã Thiện nam (Thiện nứ), ngiroi nay 
đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trư ớ c  
mà được tiróng đầu tròn, dần dần ra  khỏi 
trần  lao, vưxỵt khỏi lirới ái, y P hật mà ở, 
thuồng cúng dirò-ng Tam Bảo, siêng tu tam  
nghiệp, làm các việc phúc. Thầy bạn có dạy  
bảo, không được chông trái; đôi với thưiọng, 
trụng, hạ tọa, tâm  thuròig cung kính, chớ bàn  
nói việc d ở  xâu  của ngirò-i; nam, nữ  có phân  
biệt, Tăng, tụ c có phần, không phải bực Hiền 
ch ớ  làm bạn, không phải bựic Thánh ch ớ  tôn. 
Nhu* the la đóng ba diròng ác, mỏ* muôn cử a  
lành, dụng tâm  như- vậy mới thật là đệ tư  
của P h ậtẵ

Cho người cạo tóc lễ ba lễ, thoái ban.

Cho ra sau cạo tóc xong, lễ cầu thọ Sa Di, nếu có 
đàn.

Kiêt toát hồi hướng :

- Thê' phát công đức thù thắng hạnh V .V ....

- Tam tự  quy y...
Điển lễ :

Thinh chư* Tôn hồi nghệ trưrỵng đuòngỆ
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Khi bâ'y giờ các Tỹ Kheo Ni si mẽ, độ người không 
biết dạy bảo, không giữ oai nghi, các Tỳ Kheo Ni bạch 
Phật, Phật quở trách rồi bảo các Tỹ Kheo : Từ nay 
trở đi cho Ni muôn độ người trao giới Cụ Túc, nên 
đến trong Tăng 3 lần xin phép độ người. Tăng nên 
xem xét vị Ni â'y có thể giáo hóa và dưỡng dục được 
không; nếu không thể được, nên bảo rằng, thôi đừng 
độ người. Nẽ*u người có trí tuệ có thể kham năng 
được, Tăng nên bạch nhị Yết ma cho phép dộ người.

Khi ấy Tỳ Kheo Ni tân học nghe đức Thế Tôn cho 
phép độ người, Ni kia liền xin phép độ người, Phật 
quở trách rồi kiết giới.

Nêu Tỳ Kheo Ni chưa đủ 12 tuổi hạ mà trao giới Cụ 
Túc cho người, phạm tội Đọa; cho người y chỉ, nuôi Thức 
Xoa Ma Na Ni, Sa Di Ni, đều phạm tội Đột kiết la. Nếu 
đầy 12 tuổi hạ, Tăng không cho, liền trao giới Cụ Túc cho 
người, cho đến nuôi Sa Di Ni, phạm tội cũng như thế.

Trong luật Tăng Kỳ : Ni nuôi đệ tử cách một thời 
m ưa (cách năm); nếu Ni có phúc đức, có dạy bảo học 
giới, tuy mỗi năm nuôi chúng đệ tử không tội.

Trong luật Thập Tụng : Nếu xin Yết ma nuôi chúng, 
nuôi đệ tử , mà không giáo hóa, thuyết pháp, Tăng nên 
lãm Yết ma ngăn đứng nuôi chúng nữa.

Nêu Tăng cho làm Yêt ma rồi, mà còn nuôi chúng, 
nuôi một người, bị một tội Đọa.
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Nêu Tỹ Kheo Ni đủ 12 tuổi hạ, cố thể dạy bảo, 
muôn xin phép nuôi chúng, độ Sa Di Ni, Thức Xoa Ma 
Na Ni, cần phải mỗi mỗi riêng xin. Vì sao ? Vì mỗi 
năm độ đệ tử phạm tội, nên riêng xin cách một năm  
mới độ, tuy mỗi năm nuôi đệ tử, có thể khỏi lỗi này 
cho nên cần phải xin riêng. Nếu khi xin, tâ't cả pháp 
nghi đều đồng trong Đại Tăng, chỉ trong một văn Yết 
ma. Dưới chữ Đại đức chỉ thêm một chữ Ni là khác.

Muôn độ người, cần phải xin phêp nuôi chúng. Nên 
trư ớc lễ thỉnh Đại chúng rồi mới đánh kiền chùy, tập 
Tăng chúng vân hòa, việc làm như thường nên đáp
rằng : 'T ết ma cho nuôi chúng".

Như thê đáp rồi, Ni cầu xin nên làm lễ ba lễ, quỳ 
dài chấp tay, bạch như thế này :

Đại đ ứ c  Ni nghe, tôi Tỳ Kheo Ni (A) cầu  
chúng Tăng xin độ ngưxỳi trao cho giới Cụ 
túc, xin  Tăng cho tôi Tỳ Kheo Ni (A), độ ngirời, 
trao  giới Cụ Túc, xin Tăng thưxmg xót cho.

(Như thế ba lán xin rồi, chúng Tăng nên xem xét ngurời 
ấy nếu không thể dạy bảo... thì không cho dộ, nếu có thể 
dạy bảo v.v... người Yết ma nên bạch như thế này) :

Đại đức Ni nghe, Tỳ Kheo Ni (A) này, nay  
theo chúng Tăng xin độ người, trao cho giứi 
Cụ Túc, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng  
thuận nghe, Tăng nay cho Tỳ Kheo Ni (A) độ 
ngưòi trao  cho giới Cụ Túc, bạch như* thế, 
(Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch c ó  th à n h  không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
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Lại nói : Đại đức Ni nghe, Tỳ Kheo Ni (A) 
nay theo chúng Tăng xin phép độ ngiròi, trao  
cho giới Cụ Túc, Tăng nay cho Tỳ Kheo Ni 
(A) độ ngưtH, trao  cho giới Cụ Túc, các  
Trưỏng ĩão nào bằng lòng Tăng cho Tỳ Kheo 
Ni (A) độ người, trao cho giới Cụ Túc thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói. (Liền nên hỏi 
rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại nói : Tăng đã bằng lòng cho Tỳ Kheo Ni 

(A) độ nguò-i, trao  cho giới Cụ Túc xong, Tăng  
bằng lòng thì im lặng, việc ấy như th ế  mà 
suôt biết.

(Được làm phép Yết ma như thế rồi, độ người xuất 
gia, trao giới Sa Di, giới Cụ Túc, cho người y chỉ, mới 
gọi là như pháp).

Sơ bộ Căn Bản, bộ Thập Tụng, hai bộ Yết ma, đều 
nói rằng : "Đại đức Ni". Trong Tứ Phận, Ngũ Phận, hai 
bộ Yết ma, hoặc kêu là Đại tỷ (chị cả) hoặc gọi là "A 
di"‘ (dì).

Phụ nữ xuất gia cắt hẳn ân ái, học pháp xuất thế, 
có thể làm trượng phu trong hàng Nữ lưu, đức hạnh 
kiêm ưu, huỏng nữa người thọ Đại giới, liệt vào hàng 
Á Tăng (Tăng thứ hai) không nên như thế tục gọi chị 
và dì, nên gọi Đại đức Ni là tôt.
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CHO THỨC XOA MA NA NI

Trong Bản luật nói : Các Tỳ Kheo Ni độ đàn bà trẻ, 
con gái nhỏ tuổi, trao cho giới Cụ Túc, khi thọ giới rồi 
không biết người Nam có tâm nhiễm ô, hay tâm không 
nhiễm ô, liền cùng với người Nam tâm nhiễm ô cũng 
đứng, cùng nói chuyện, cùng cười cợt. Các Ni nghe, 
bạch Phật, Phật quở trách rồi bảo các Tỹ Kheo Ni : 
Nếu ở trong chùa cho cạo tóc xuất gia, nên bạch cho 
tất cả Tăng biết, song sau mới cho cạo tóc xuât gia, 
trao cho 10 giới. Nếu đồng nữ 18, cho 2 năm học giới, 
để tuổi đầy 20; người gái đã lây chồng 10 năm, 10 
năm là tính ngày sau khi không ăn ở với chổng, hoặc 
chồng chết, chồng để, dể chồng v.v... cầu xin xuâ't gia, 
trải qua 10 năm mới cho thọ Thức Xoa, cho hai năm  
học giới, để cho đủ 12 năm rổi trao cho giới Cụ Túc. 
Nếu tuổi năm không đủ, mã trao cho giới Cụ Túc, đều 
phạm tội Đọa.

Hỏi : Lũ đổng tử 17 xin xuất gia không kham ăn 
một bữa. Lúc nửa đêm khóc lóc đòi ăn. Thế Tôn nghe 
biết mà cô' hỏi., bảo các Tỹ kheo : tuổi chưa đầy 20, 
không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát, dãi gió, muỗi 
mòng, không nhịn chịu được lời nói xâu, thân bị khổ 
đau, không chịu được, không thể giữ giới ngày ăn một 
bữa, thì không nên trao giới Cụ Túc. Tuổi đầy 20, 
kham chịu các việc như trẽn, nên trao cho Đại giới; 
phần tháng, thiếu 20, còn không cho thọ giới, đồng nữ
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cũng thế, tại sao riêng cho người nữ tuổi mới 12, có 
lực lượng gì chịu các việc như trên mà trao cho giới 
Cụ Túc ?

- Đáp : Nói rằng, đồng nữ 12, là nói về năm sanh, 
còn người nữ có chồng 12 năm, là chỉ về phần năm  
sau khi thôi chồng, chớ không phải là năm sanh. Do 
trong Bản luật người dịch câu văn không đủ vậy.

- Hỏi : Đã như thế, đồng nữ 18 tuổi, 2 năm học 
giới, nguyên vì đủ tuổi (20) còn người nữ đã có chổng, 
sau khi thôi chồng 5, 6, 7, 8 năm đều có thể thọ Cụ 
Túc giới, cần gì nhứt định phải đủ 10 năm, 2 năm 
học giới ?

- Đáp : Đồng nữ 18 tuổi chưa trải qua sánh đôi, 
khiến đủ tuổi 20, kham chịu được đói lạnh mọi việc 
thì cho thọ Cụ Túc giới; người nữ có chồng không luận 
năm sanh lớn nhỏ, cần phải đủ 10 năm. Vì sao ? Vì 
trước đã trải qua sánh đôi, sợ kia dâm tâm khó dứt 
(Ngựa quen dưrờng củ), cho nên cần phải đủ 10 năm, 
lại cho học giới 2 năm, để cho chí kia bền chắc, rổi 
mới cho thọ Cụ Túc giới. Như thế, Như Lai tùv người 
tùy phương tiện chế giói, cho nên không nhứt định.

- Hỏi : Ví như đồng nữ 7 tuổi trở lên, hoặc người 
đã có chồng 3 hoặc 5 năm, cầu xin xuât; gia, nếu không 
cho, thời kia không thể đợi lâu được; nếu cho, thì 
không những học giới 2 năm. Còn người đã thôi 'chồng 
quá sau 10 năm, cho đến trải qua 20 năm mới xuâ't 
gia, cũng khiến cho 2 năm học giới, đâu chẳng là phần 
năm quá nhiêu, như thế trao pháp làm sao vâng lảm 
được ?

- Đáp : Nếu đổng nữ 7 tuổi trở lên 15, và người
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nữ sau khi thôi chổng 3 hoặc 5 năm cầu xin xuất gia, 
nên bạch chúng rồi, trước trao cho giới Sa Di Ni, đều 
giữ đủ sô' năm mới trao cho giới Thức Xoa Ma Na Ni, 
giữ đủ hai năm sẽ trao cho Đại giới.

- Nếu người nữ đã thôi chồng quá 10 năm, cho 
đến trải qua -20 năm, cũng phải trao cho giới Thức Xoa 
Ma Na Ni, khiến cho học giới hai năm, nếu không đủ 
10 năm thời không được, nhiều năm thời không ngại.

Như vừa đủ 10 năm, cầu xin xuất gỉá, cũng trước  
trao cho 10 giới, khiến cho học giới tướng vã hiểu rõ 
oai nghi, liền trao cho Thức Xoa Ma Na Ni không thể 
đại lâu.

Hỏi : Sa Di Ni vôri thọ 10 giới, nay thời bỏ 4 học 
6 là ỷ gì ?

Đáp : Không phải bỏ 4 học 6, Thức Xoa Ma Na Ni còn 
phải tập 296  hạnh pháp Ty Kheo Ni cho thanh tịnh.

Nói rằng học 6 phêp là thế nào ?
- Nhơn có kẻ sau khi thọ Thức Xoa Ma Na Ni giới, 

chưa nhờ Thầy dạy bảo, phạm 6 giới này, cho nên tùy 
theo chỗ phạm mà Phật chế phép học, chẳng những 
học 6 phép vậy.

Trong luật Thập Tụng nói : Giữ 6 phép tịnh tâm, 
hai năm tịnh thân, cho nên phải như thế mã thọ hoe.

Trong đây phép trao giới, trải tỏa họp Tăng, thỉnh 
rước các nghi, ở trong Thọ giới Nghi phạm có nói rõ.

Đợi hỏi đáp xong, nên bạch như thế này :

Đai đức Ni Tăng nghe v.v..ẳ như trong Giới 
đàn Ni, về khoản truyền Thức Xoa có đủ.
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Các việc làm khi gần mãn hạ. 
Ngày 14 lễ cầu sám hôì.

Phép sám hôi : Trước khi tự tứ, thỉnh vị Thượng 
tọa lên tòa rồi, chúng đều lễ ba lễ, chia ban mà đứng. 
VỊ thứ nhứt ưong chúng, ra ban lễ một lễ, quỳ dài 
phát lồ (xưng tội).

Thây mình có tội thì bạch : Bạch Đại chrc, con 
là... trong 3 tháng an cư, con nhận thây có 
phạm tội... xin Đại đức đinh tội, con xin  sám  
hôì cho thanh tinh.

Đợi Thượng tọa định rồi lễ.... mà lui ra.

Nếu thây mình không phạm, nên bạch : B ạch  Đại 
dữc, con ở  trong các tội nặng đều không có 
phạm, còn tâ't cả  oai nghi vi tế, sợ có chỗ lỗi 
lầm, mà không tự  hay biết, cầu  xin Đại đứtĩ 
tủ* bi chỉ thi cho, để cho tiện sám hối.

Thượng tọa bảo : Trong ba tháng an c ir , theo 
tôi thâ'y mỗi khi lên chùa tụng kinh, cô... các  
oai nghi vi tế, mà không tự  biết, có khi tôi 
gặp, có khi tôi không gặp, kể như không lỗi 
gì, nhimg trong tâm  niệm và hành động, tôi 
không có theo một bên mà biết đirợc. Với sự• • •



256 GIÓI ĐÀN TĂNG

nghi có tội, vậy thì cô thành tâm  sám hôì cho 
thanh tịnh.

Thượng tọa bảo rổi, lễ ba lễ, đứng một bẽn. Đợi 
khi tất cả tác pháp rồi, lễ tạ ba lễ trở về phòng.
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•

Phật nói : Ty Kheo Ni, hạ an cư xong, cho sai một 
Tỹ Kheo Ni, vì Tăng bên Ni, đến trong Đại Tăng bạch 
tự  tứ. Ni không đủ năm người, đến ngày tự  tứ , Tỳ 
Kheo Ni nên đến chỗ Tỳ Kheo Tăng, lễ bái hỏi han. 
Nêu chúng đủ năm người, nên đánh kiền chùy, họp 
Tăng vân hòa. Khoảng 5 giở sáng 15-7 họp Tăng của 
Ni, sai sứ cầu giáo giới tự tứ.

Lên chùa xướng lễ Phật ba lễ xong, chia ngồi hai 
bên hòa Tăng.

Người làm Yết ma hỏi : T ă n g  h ọ p  c h im  ?

Duy na đáp : T ăng đâ họpể
- Hòa họ-p không ?
- Hòa hợp.
- Người chưa thọ đại giới ra  chim  ?
(Nếu có người chưn thọ dại giới, bảo ra ngoài chúng, 

lìa chỗ thấy nghe, nên dáp rằng) :

- Ngưò-i chưa thọ đại giới đâ ra.
(Nếu không, liền đáp rằng) :

- Trong đây không có ngirời chưa thọ đại 
gió-i.
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- CÓ cá c  Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và  
thanh tinh không ?

(Nếu có, vị Duy na đáp rằng) :

- CÓ người thuyết dục và thanh tịnhế
(Nếu không, ĩĩên dáp rằng) :

- Trong đây không có Tỳ Kheo Ni thuyết 
dục và thanh tịnhề

- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Sai ngưòi cầu  giáo giới tự  tữ  yết ma.
(Người làm Yết ma nói) :

Đại đức Ni Tăng nghe, nêu Tăng phải thời 
mà dên, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo 
Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tảng, 
nói ba việc tự* tữ  : Thây, nghe, nghi, bạch, 
như* th ế , (Liền nên hỏi rằng) : - T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  
không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".

Lại nói : Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng sai Tỳ 
Kheo Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại 
Tăng, nói ba việc tự  tữ  : Thây, nghe, nghi.

C ác Đại đức Ni Tăng nào bằng lòng Tăng  
sai Tỳ Kheo Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến 
trong Đại Tăng nói ba việc tự  tữ  : Thây, nghe, 
nghi, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.
(Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
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Lại nói: Tảng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni... 
vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng nói 
ba việc tự* tứ  : Thây, nghe, nghi xong. Tăng  
bằng lòng thì im lặng, việc ây như th ế  mà 
suôìt biết.

Hòa Tăng sai nhơn xong, Kiết toát hồi huứng. 
Tam tự  quy y, ra.

Như thế sai rồi, nên bảo hai người làm bạn cùng 
đi. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, đến chùa Tăng, cho kịp 
trước 8 gỉờ. Khi-đến, vào Tăng phòng thầy Duy na, 
sử a đủ oai nghi, lễ ba lễ rồi, quỳ cháp tay bạch rằng :

"Bạch Đại dức, ở  chùa...., Tỳ Kheo Ni an  
cư- xong, đến lễ Tỳ Kheo Tăng, cầu  giáo giới 
tự  tứ , xin Đại đức (Duy na) vì chúng con bạch  
Tăng, thưrmg xót cho chúng con, xin thiro-ng 
xót cho chúng con”. (Bạch 1 lần)

(Người thọ chúc (dặn) đáp rằng) : 'Thiện” - Tự nói : 
"Nhĩ’’ẳ 'a  lễ).

(Khoảng này còn thun bạch nhiều chuyện, dây xỉn lược 
bớt).

Người thọ sai, đợi Tăng lên chùa lễ Phật hòa Tăng 
tự tứ  (xem trang 228 dòng 18) đến chừng Duy na ra 
mời vào, sử a đủ oai nghi ra trước hướng vào, bạch :

(Trước lễ Tăng 3 lễ, quỳ chấp tay bạch rằng) :

B ạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, ở  chùa  
(A) Ni chúng hạ an cư* xong, sai con Tỳ Kheo 
Ni... vì Tỳ Kheo Ni chúng nói ba việc tự* tứ  :
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tội thây, nghe, nghi, Đại đữc Tăng từ  mẫn  
bảo chúng con, chúng con nếu thấy tội, nên 
như* pháp mà sám hôì. (Bạch 3 lần).

(Giây lâu trong Đại Tăng, Thượng tọa Tăng nên bảo 
rằng) :

Đại chúng trên  dirói đều im lặng, thật vì 
Ni chúng, trong siêng tu ba nghiệp, ngoài 
không ba việc : tháy, nghe, nghi, cho nên 
không thây có phạm tội, song tuy là như* thế, 
nhưng truyền bảo cô, về bảo Ni chúng như* 
pháp mà làm pháp tự* tứ, cẩn thận đủng có 
buông lung.

Ni đáp rằng : - Y  giáo phụng h à n h Ể

(Vị Tăng sai, liền lễ tạ mà lui. Khi trở về đến chùa 
Ni, đánh kiền chùy họp Ni chúng rồi, nên y lời giáo sắc, 
tuyên nói, khi nói xong, hòa Tăng như phép mà tự tứ).
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Sáng mai tiểu thực xong, bôn vị chức sự đại diện lễ 
cầu trên Đại đức Ni làm phép tự tứ xong. Cô Duy na 
bạch : B ạch  chư* Đại đữc Ni, đúng 9 giò* con 
xin kích hiệu, thỉnh chir Đại đức Ni, tề tựu  
trai dưò-ng, để lên chùa tác  pháp tự  tứ.

Khi đã lên chùa, lễ tụng như thưởng, (như- ngày B ố  
tát) ngồi hai bên (ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn 
thì ngôi trên) Cô Duy na kiểm sô' chúng, bao nhiêu Tỹ 
Kheo Ni, bao nhiêu Thức Xoa, bao nhiêu Sa Di Ni, 
bạch :

B ạch trên chư  Đại đức Ni, con thông kiểm  
sô' chúng, Tỳ Kheo Ni có... vị, Thức Xoa có... 
vị, Sa Di Ni có... vi. Xin chư  Đai đức Ni chúng  
minh cho.

Đại đức Ni bảo : Lẽ theo phép thì phải hành  
trù  (chia thẻ) nhimg bạch như th ế  là thay cho 
phép hành trù  rồi.

(Nên bạch nhị Yết ma, sai người có 5 đức tự tứ).

- Vị Tăng sai, bước ra trước đứng hướng vào, lễ 
1 lễ'quỳ bạch :

B ạch chư- Đại đức Tỳ kheo Ni, hồi sớm mai 
này, Tăng sai tôi Tỳ Kheo Ni (Như...) đến Đại 
Tăng cầu  giáo giới tự  tữ. Tăng giáo sắc cho 
Ni chúng như pháp mà tự  tứ, cẩn thận đững
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CÓ buông ỉung, xin chư* Đại đức Ni liễu tri 
cho. (Lễ một lễ trở về chỗ ngồi).

(Chứ Sa Di ra ngoài chỗ mắt thấy tai không nghe. 
Họp Ni vấn hòa).

- Người làm Yết ma hỏi : Ni họp chira ?
- Duy na đáp : Ni đ ã họp.
- Hòa họp không ?
- Hòa hợp.
- Người chira thọ đại giới ra  chưa ?
- NgưtH chưa thọ đại giới đâ ra.
(Nếu không có, liền nên đáp rằng) :

- Trong đây không có ngưtH chira thọ đại 
giới.

- C ác Tỳ Kheo Ni khiếm diện, có thuyết 
dục và thanh tịnh không ?

(Nếu có người thuyết dục thì nên dáp) :

- CÓ người đến thuyết dục và thanh tinh.
(Nếu không người thuyết dục, nên đáp) ẵ-

- Trong đây không có người thuyết dục và  
thanh tịnh.

- Ni nay hòa hợp để làm gì ?
- Tư* tứ  Yết ma.
(Tiền phương tiện xong).

Tịếp : - Chư- Đại đức Ni nghe, ngày nay Ni 
chúng tự  tữ, nếu Ni phải thời mà đến, Ni
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thuận nghe, hòa hợp tự* tứ , bạch như* thế, tác  
bặch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành”.
Hòa hợp chúng rồi, sai người tự tứ.

Nếu chúng chỉ có năm người, thì sai một người, 
chúng đông, thì sai hai ba vị, không được sai bôn, vì 
đủ sô chúng vậy.

- Đại đức Ni sai : Xin thỉnh Đại đữc (A) thụ  
tự  tứ.

•

A tứ, nói : Ngã bát kham nảng. Xin thỉnh  
Đại đức B, Đại đức c .  Hai vi có thể vì Ni 
chúng làm ngưm thụ tự* tữ  không ?

- Đáp : "Dạ được".
(Nếu vị nào từ, xin thỉnh vị khác).

Phép sai, nên bạch như thế này :

- Đại đức Ni nghe, nếu Ni phải thời mà 
đến, Ni thuận nghe, Ni sai Tỳ Kheo Ni B... c ... 
hai vi làm ngirời thụ tự  tứ, bạch như* thế,
(Liền nên hỏi rằng) : - T á c  b ạ c h  c ó  th à n h  k h ô n g

- Chúng đều đáp rằng : - "T h à n h "ẳ

Lại hỏi : Đại đức Ni nghe, Ni sai Tỳ Kheo 
Ni B... c ... hai vi làm ngưtỳi thụ tir tứ, các  
trưỏrig lão nào bằng lòng Ni sai Tỳ Kheo Ni 
B... c ... hai vị làm người thụ tự* tữ  thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói. (Liền nên hỏi) :
- Yết ma có thành không ?
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- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
Lại nói :

- Ni đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni B... c... 
hai vi, làm nguứi thụ tự  tữ  xong, Ni nào bằng  
lòng thì im lặng, việc ấy như* th ế  mà suôt 
biết.

Tỹ Kheo Ni chịu sai, vâng lệnh Tăng sai, ra quỳ 
giữa chấp tay bạch :

Đại dức Ni nghe, ngày nay chúng Ni tự  tứ, 
nếu Ni phải thời mà đến, Ni thuận nghe, Ni 
hòa hợp tự* tữ, bạch như- thế, (Liền nên hỏi rằng) : 
T ác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành".
(Bạch xong, đứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ củ, cho Sa 

Di vào).

- Phép tự tứ xem trang 224 hàng 1.

Khi bạch tự tư, cầu Đại đức Ni ở trong ba tháng 
an cư, hoặc có chỗ phạm mà không hay biết, đôi với 
tội thây, nghe, nghi, tha hồ để cho Ni bày chỉ lỗi mình 
như pháp mà sám hôi.

Đoạn này hõm qua cả chúng đả xưng tội sám hô'i 
rồi, nên hôm nay nơi văn bạch tự tứ cẩu chỉ lỗi, nên

Đại đức Ni chỉ đáp là : "Thiên" (tốt) mà không còn 
chỉ lỗi nữa.
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Đến ngày chúng Tăng bô' tát, không thể cũng lẽn 
chùa được, vì duyên sự bệnh, hoặc Tam Bảo sự duyên 
gấp.

Trước một vãi giờ, mặc y tề chỉnh đến chỗ một vị 
Tỳ Kheo Ni thanh tịnh, có thể truyền dục được, xin 
bạch có duyên sự ...

Lễ một lễ quỳ châ'p tay bạch : Bạch Đại đức một 
lòng nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như* 
pháp, tôi xin gởi dục và thanh tinh. (1 lẩn).

Người thọ dục đáp : - 'Thiện".
Tự nói rằng : - "N hĩ" (vâng).

Đáp rồi lễ một lễ mà lui ra.

Người thọ dục là bực Thượng tọa, nên như trước 
quỳ mà bạch, nếu người thọ dục là bực hạ tọa, lễ một 
lễ đứng dậy bạch, rồi lễ một lễ mà lui đi.

Nếu ngày tự tứ gởi dục nên nói : Gởi dục tự* tứ*. 
Khi làm các Yết ma khác, nên nói rằng : Gởi dục Yết 
ma, không được một bề nói gởi dục thanh tinh.



THỌ DỤC RỒI CHUYỂN TRAO 
GỎI DỤC CHO VỊ KHÁC

Nếu Tỹ Kheo Ni đã thọ dục, thoạt có duyên sự đưa 
đến, không thể đến trong Tăng được, cho chuyển trao 
gởi cho Tỹ Kheo Ni khác, nên nói : Đại ch rc  một lòng 
nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni là... gởi thọ dục thanh  
tịnh củ a Tỳ Kheo Ni (A) Tỳ Kheo Ni A và tôi 
việc Tảng như* pháp, gởi dục và thanh tinh.

(1 lăn, lễ 1 lễ).
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Tỹ kheo Ni đã thọ dục, mang dục đến trong Tăng 
ngồi vân hòa, người Yết ma hỏi dến câu : Có cá c  Tỳ 
Kheo Ni đến thuyết dục và thanh tinh  
không ?

- Đáp rằng : - "Có".
VỊ thọ dục đứng dậy ra lễ 1 lễ quỳ bạch :

- Đại đức Ni nghe, tôi thọ dục và thanh  
tịnh cua Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như* Pháp, 
tôi xin gởi dục và thanh tinhề (Một lần).

Đại đức đáp : "T h iện ", tự nói rằng : "N hĩ" (vâng). 
(Một lạy dứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi).
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Ngày 16, 17 đi chúc khánh tuế quỷ Sư Cụ.

Đứng bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

B ạch  Su* Cụ, chúng con có duyên sự  đầu  
thành đảnh lễ xin tác  bạch (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.
B ạch  Sư* Cụ, hôm nay tam  nguyệt an c\r  

đã viên mãn, ấy là ngày chư* P h ật hoan hỷ, 
theo xu ât th ế  gian, thì đã thêm một tuổi 
phúc, con rấ t khát ngưỡng công đức Su* Cụ, 
gia tâm  hội hỷ, về đây xin thành tâm  bái 
yết, cầu  chúc khánh tu ế  Sư Cụ. Xin Sư* Cụ 
thùy từ* ai nạp cho chúng con đưxỵc trưtỵng 
thử a công đức.

Thượng tọa.

Sư Cụ bảo : A Di Đà Phật, các  Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, y theo luật, mỗi năm đến mùa hạ 
kiết túc an cir, do công lao lễ bái trì tụng tu  
kỹ trong ba tháng mà đrnỵc một tuổi hạ (Gọi 
là hạ lạp) như* th ế  gian cuôi năm ngày tết đi 
chúc mừng ông bà thêm được một tuổi.

Quý cô đã không quên lời P hật Tổ chỉ 
dạy, về đây bái yết, chúc tu ế  tôi (thầy) tôi
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cũng xin  chúc mủng quý cô được thêm một 
tuổi phúc.

Mỗi năm, nếu giữ  được như* th ế  là càng  
tăng thêm phúc tuệ. Vậy quý cô lễ Tổ chứng  
minh cho.

A DI ĐÀ PHẬT

- Trên Sư* Cụ đã thùy tủ* chứng minh cho 
rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng  
dường. (Lễ 3 lễ, lui).



NI CHUNG SAP ĐEN NGAY
AN c ư

Ngày 13-4 qua Đại Tăng xin cầu thính.

(Thuận cho).

Phép tá c  bạch. - Ba vị Tỳ Kheo Ni thỉnh Hòa 
thượng đến trước trai đường. Đại đức Ni xin đại bạch :

A Di Đà P hật, bạch Hòa thưọ-ng, chúng con  
có duyên sự*, đầu thành đảnh lễ cúi xin tá c  
bạch :

Đồng lễ 1 lễ, đứng dậy, rồi quỳ xuống.

Bạch : A Di Đà Phật (2 lần)

B ạch  Hòa thưtỵng, nay đến ngày an cir, Ni 
chùa (H.N) đã câu  hội về đông đủ, cầu  xin  
Hòa thượng bô' thí về sự  an cư  pháp như- th ế  
nào, để cho Ni chúng, chúng con đirợc trượng  
thừa công đữc.

- Hòa thượng : "À phải". Phàm  là đệ tứ  của  
P hật, mỗi năm đến mùa Hạ cần  phải họp 
chúng an cir, y nhir lời Phật dạy, cùng nhau  
sách tấn  sự  tu học, nếu không an cư* phải bị 
tội. Chư- Ni chúng dã không quên thì cữ  theo 
lệ thường như- pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo cho rồi) :
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- Đại đức Ni : A Di Đà Phật, về sự* an cư  
pháp, trên Hòa thuxỵng đã hoan hỷ bô" thí cho 
rồi, chúng con xin đầu thành tác  lễ cúng
ckrò*ngẳ (Lễ 3 lễ ra).



THÍNH TAM GIƠI s ư  
THẤT TÔN CHÚNG s ư

1. Hòa thượng sư* (10 tuổi hạ trở lên).

1. Yết ma sư* (10 tuổi hạ trở lên).

1 Giáo thọ sư* (10 tuổi hạ trở lên).

(Nếu giới tử dông, thỉnh 2 Giáo thọ).

7 vi Tôn chứng sir (5 tuổi hạ trở lên).

Trong 7 vị, vị nào quen việc, thì thỉnh làm Điển lễ.

Trừ ra chỗ biên dịa, ít Tăng, mới thỉnh Tam sư Nhị 
chứng. Thiếu 1 sư, thiếu tuổi hạ, hay giới tử hồ nghi 
trong 10 Giới sư có 1 vị nào không thanh tịnh thì đàn 
giới không thành.

- Tam Giới sư Ni, phải là 12 tuổi hạ trở lên mới 
hợp pháp.



c o  CAC NẠN S ự  DUYEN 
KHÔNG CHO THỌ GIỚI

- Giêt cha. Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo 
giết cha mà muôn xuất gia đầu Phật. Đức Phật không 
cho người này nhập hàng Tỹ Kheo Phật tử.

- Giêt mẹẾ Xưa có người thiếu niên ngoại đạo cô” ỷ 
giết mẹ, giết rồi nó buổn rầu đau đớn, râ't ăn năn. 
Thoạt nhớ lại muôn xuâ't gia làm Tỳ Kheo. Liền đến 
Giáo Hội cầu xin - Các Trưởng lão gạn hỏi - Chàng ta 
khai thật và thưa lên ỷ định của mình. Các Tỳ Kheo 
lên bạch với Phật.

- Phật dạy : Kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử ta 
trong Giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ ây.

- Giêt A La Hán. Lúc bây giợ có các Tỹ Kheo tứ  
bẽn thành Cảu Tát La (Kosala) đi về ngang ngôi tịnh 
thât bỏ hoang. Một vị Ty Kheo chỉ cái lều cỏ ây nói : 
o đây, hồi trước có một vị Tỳ Kheo ẩn cư tu đắc quả 
A La Hán, ông bị bọn cướp giết chết.

Một người trong mấy vị Tỳ Kheo nói lên : Tôi dư 
biết, vì khi bây giờ tôi là một tay trong bọn đó. Mây 
Tỳ Kheo nghe, về bạch Phật - Phật liền bảo trục xuất 
vị Tỳ Kheo ấy, cấm không cho thâu nhận và không 
truyên giới xuất gia cho những kẻ ám sát bậc La Hán 
(hoặc Đại sur).
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- Ám sát Phật. Khi bây giờ Sư Đề Bà Đạt Đa 
(Devadatta) nghịch với Phật và tách ra Giáo Hội, ngài 
Tôn giả Ưu Ba Ly đứng lên giữa Giáo Hội cung kính 
bạch hỏi Phật : Bạch Thế Tôn ! Nếu có kẻ ám sát một 
đức Phật, có được thâu vào Giáo Hội không ? - Phật 
bảo : Không dược thâu nhận và có vị Tỹ Kheo não 
phạm tội ấy cũng bị trục xuât.

- Mắc n ạ nguùi. Lúc bâ'y giở còn tại thế, có một 
người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thúc hốì, không 
biết làm sao, bèn lén đưa mình vào chùa xin thọ giới 
xu ất gia, mong cho yên ổn kiếp sông thừa.

Chẳng may, một hôm đang đi khâ't thực, chủ nợ 
bắt gặp chụp lây. Hai đàng cãi cọ nhau, lôi xóm ra 
khuyên can : chủ nợ nên thả Sư kia đi...

Các Tỹ kheo bạch chuyện này lên đức Phật - Phật 
dạy : Từ nay trở đi không cho thâu vào hãng Ty Kheo 
những kẻ còn mắc nợ ở thế gian.

- Đầy tớ  ngirời. Lúc bây giờ đức Thế Tôn ngự qua 
thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đề của vua Tẩn Bà Sa 
La. Vua truyền rao khắp nơi, ai muôn xuất gia thọ 
pháp dể thoát khỏi trầm luân khô hải, thì vua cho 
thong thả mà tu hành.

Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ (Mọi chung 
thán) liền đến lạy các sư xin nhập đạo. Chúng Tăng 
vui lòng th ế phát và mặc ca sa cho. Một hôm vị sư  
mới này đi khât: thực bị chủ nhìn biết và bắt lại. Sư 
la lên : "Buông tôi ra". Thiên hạ tựu đến đông, hỏi 
thăm tự sự . Người chủ khai rằng : Chú này là đầy tớ 
của tôi.
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- Tôi là Tỹ Kheo mà.

Mây người chức việc khuyên người chủ thả đi, đừng 
thưa kiện mà bị thất, vi có chiếu chỉ của nhà vua 
khuyến khích tu hành. Người chủ liền thả ra.

Các Sư bạch chuyện này lẽn Phật - Ngài truyền ghi 
vào giới bổn, cấm tự hậu không được thâu vào Giáo 
Hội kẻ tớ của người.

- Ngirời làm quan. Khi bây giờ Phật ngự tại nước  
X á Vệ, trong vườn Kỳ Thọ. Ổng Đại tướng của vua Ba 
Tư Nặc đi dên Giáo Hội Già lam, xin thọ giới xu ất gia, 
được các sư thâu nhận vào Giáo Hội.

về sau, có giặc loạn nổi lên trong nước, vua sai 
quân đi dẹp giặc, song bị thua. Sai một đạo binh khác 
cũng thua. Vua bôi rô'i, nhớ lại ông Đại tướng của  
mình, liền hỏi bá quan - Người ta đáp : Ổng ấy đã 
nhập đạo lảm Tỹ Kheo rỗi.

Vua tuy mộ Giáo Hội lắm, song kỳ này rât phiền 
các sư. Phật hay ra, Ngài truyền cho chư Tăng không 
được thâu vào đạo những quan chức của nhà vua.



PHự Lực :

NGHI TRUYỀN THỌ THẬP THIỆN
• • •

- Cung thỉnh ch ư  Giới su* tề nghệ Tổ điròmg.
• Nhấít tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch  đại chư* vị Tổ sir, tam  bái.
- Cung thỉnh chir Tôn phân lập lirõrng ban.
- Cầu giới tứ  tựu ban.
• Nhất tâm  đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch  Đại chư* vị Tổ sư, tam  bái.
- Giới tủ* thoái ban.
- Cung thỉnh ch ư  Giới sư* tề nghệ P h ật tiền.
- Cung thỉnh Giới sir niệm hưtmg.
• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 

biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phưong  
P h ật đà da. (1 lạy)-

•

• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hir không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phirorng 
Đ ạt ma da. (í lạy)-

•

• Nhâ't tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phưtmg 
Tăng già da. (1 hy)-

- Cung thỉnh ch ư  Giới sư* thăng tòa.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tủ* th ứ  đệ tấn ban.
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• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phuo-ng 
ch ư  P hật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thuòng  
trụ  Tam Bảo. (1 lạy).

• Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Ta bà giáo 
chủ Điều ngự Bổn Sir Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Long Hoa Giáo chủ Di L ặc Tôn P hật, Đại Trí 
Văn Thù Sư- Lợi Bồ T át, Đại Hạnh Phổ Hiền 
Bồ Tát, Kỳ Viên Hội Thirọng P h ật Bồ Tát.

(1 lạy).

• Nhâít tâm  đảnh lễ, Nam mô lạc bang Giáo 
chủ Tiếp dẫn đạo sư  A Di Đà P hật, Đại Bi 
Quán T h ế Âm Bồ Tát, Đại Lự c Đại The Chí 
Bồ T át, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lạy).

TÁN L ư  HƯTTNG

Lu* hm m g sạ nhiệt...

Nam mô Hm m g Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lẩn)

Nam mô Bổn sir Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

KHAI LUẬT KỆ

Vô thuxỵng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
B á thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

GIỚI s ư  KHAI ĐẠO

- Này cá c  Thiện nam và Thiện n ữ  !
P h ật dạy : Muôn lên bờ giác, phải dùng 

thuyền bô' thí làm đầu, muốn công đức tròn  
đầy, phải phát Bồ đề tâm  trư ớ c nhất. Muôn 
thoát khỏi bến mê, phải quyết chí cần  cầu  
tỉnh giới.

Giới như chiếc thuyền bè đưa người qua 
biển khổ. Giới nhir ngọn đèn sáng lớn, chiếu  
phá cá c  chỗ tôi tăm , Giới là con đưtrng lớn, 
đira đến cõi nhon thiên, là cử a ngõ duy nhâ't 
vào cung điện Niết Bàn.

Nếu có chúng sanh nào muôn dứt trữ: khổ 
não, thì phải thọ Tam quy Ngũ giới và vâng  
giừỂ mười Thiện nghiệp nói rộng về Tam quy 
Ngũ giới ây, thì trong đời hiện tại, ba nghiệp 
dưtỵc an vui, đến ngày vị lai giông P h ật hằng  
còn.

Mưòi thiện pháp bao gồm ba tu tinh giới 
sau đây :

- Thứ* nhât là Nhiếp luật nghi giới, ngiròi 
con P h ật phải nguyện bỏ các điều ác.
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- T hứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, người 
con P h ật phải làm các việc lành.

Thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới, ngirừi 
con P h ật phải ích lợi chúng sanh.

Này các  Thiện nam và thiện n ữ  ! C ác ngưữi 
đã thọ ba pháp quy y và năm điều giới câm  
thì phải giữ  cho thanh tịnh, dững để ác  
nghiệp của thân miệng ý làm tổn hại cho 
mình, cho chúng sanh. Nếu có sai phạm thì 
phát lộ sám hôi, không đutỵc che giấu. Sau  
khi sám hôì thanh tịnh, các vị phải chí thành  
hiróng về ngôi Tam Bảo và nói theo tôi :

- Đệ tử* chúng con là... xin suốt đời Quy y 
P hật, quỵ y Pháp, quy y Tăng, đức Thích Ca 
Mâu Ni Ưng Cúng Đẳng Chánh Giác là đấíng 
Thê' Tôn của chúng con. (3 lần).

Đây là năm điều giới cám :
- Thứ nhất không dược sát sanhệ
- Thứ* hai không đưtỵc trộm  cắp.
- T hứ ba không đuxỵc tà dâm.
- Thứ. tir không được nói dôl.
- T hứ nảm không được uông rưọ*uẳ
Các ngirò-i phải vâng giữ  suôít đời ch ớ  nên 

trá i phạm.
Trong đây các  vi dôì với ba pháp quy y  

và năm điều giới câm  có dirọ-c thanh tinh  
không. ể lần).
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MÔ P h ât - thanh tinhế
• •

Lành thay ! Lành thay !
B a pháp quy y và nảm điều giới cấm  đirợc 

thanh tinh, cá c  vi hây cung kính hướng về 
mười phvrong Tam Bảo mà sám hôì những tội 
lỗi sau đây :

- Đệ tủ* chúng con từ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  ba á c  nghiệp thuộc về thân : Một 
là sát sanh, hai ỉà trộm  cắp, ba là tà  dâm, 
nay xin chí thành cầu  xin sám hôì, để cho  
thân nghiệp dược thanh tinh.

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  bốin ác nghiệp về miệng : một là  
nói dôl, hai là nói hai lirỡi, ba là nói thêu  
dệt, bôn là nói thô ác, nay chí thành cầu  xin  
sám hôi, để khẩu nghiệp đưtrc thanh tinhề

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày  
nay, gây ra  ba á c  nghiệp thuộc về ý : một là  
tham  lam bỏn xẻn, hai là sân hận thù oán, 
ba là tà  kiến cô' chấp, nay chí thành cầu  xin  
sám hôi cho ý nghiệp dưxỵc thanh tinhẽ

Con xư a đâ tạo bao ác nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
T ừ  thân miệng ý mà sanh ra,
T ất cả  con nay xin sám hôl.

Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)
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• Chí tâm  đảnh lễ Thập phưong thưò-ng 
trụ  Tam Bảo T h ế Tôn (Tam bái).

- Các ỉ^hật tử  ! Các vi đã chí thành sám  
hôì những tội lỗi từ  vô thỉ đến nay thân  
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã thanh tịnh, 
nên chư* Ni sê truyền thọ cho các vị miròi 
pháp thiện nghiệp.

- Các Phật tử  : Các vi nên biết rằng trong  
giờ phút này, Thiên Long bát bộ và Hộ Pháp  
thiện Thần đầy khắp hư* không, rấít vui mừng 
tán  thán rằng : Noi cảnh giới Ta Bà có những 
người đang tránh xa  m uởỉ á c  nghiệp để bước  
lên mirồd thiện nghiệp, đang vircrt qua các ác  
đạo, để đến cảnh giới phưức lạc nhon thiên.

- Các vi nên biết rằng hết thảy ch ư  Phật, 
chư- Đại Bồ T át trong mười phưvng vô tận  
th ế  giới đang phóng ra  vô hrợng ánh sáng, 
đại trí, đại bi, đại nguyện, vô lutỵng B a la 
m ật, vui mủng tán thán rằng : Hiện tại trong  
cõi Diêm Phù Đề có các P hật tử  vim  gieo 
trồng Bồ Đề tâm  giới, phát nguyện tu học các  
hạnh B a la mật của Bồ Tát, sê đưtỵc sanh vào  
dòng họ của Như Lai. Vậy các  vi hãy trân  
trọng m à lãnh thọ.

- Các P h ật tử  ! Các vi hãy nhất tâm  thanh  
tinh, hướng về mười phưtmg chư* Phật, chư* Đại 
Bồ Tát, trong mirời phircrng vô tận th ế  giới, nói 
theo tôi để thọ trì mirời điều Thiện nghiệpỀ
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* Như chu* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không giết hại chúng 
sanh, mà còn dem sự  sông đến mọi loài. Conẳẵ. nguyện 
tử  nay cho đến trọn dời, không giết hại chúng sanh, mà 
còn đem sự* sông đến mọi loàiễ

* Nhu* ch ir Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không trộm cắp, 
mà còn dem của bố thí cho kẻ khác. Conề.. nguyện tử  
nay cho đến trọn dài không trộm cắp, mà còn dem của 
bố th í cho mọi loài.

* Như* chư* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không tà dâm, mà 
còn đem tinh hạnh đến cho mọi ngirừi. Con... nguyện từ  
nay cho đến trọn dời không tà dâm, mà cỏn dem tịnh 
hạnh dến cho mọi ngirời.

* Như chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không nói dôì, mà 
còn nói đúng sự  thật. Con.ẽ. nguyện tử  nay cho đến trọn 
dời không nói dôi, mà còn nói đúng sự  thậtẳ

* Nhir chu* Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không nói hai lirỡ i, 
mà còn nói những lời hòa hạp tirong thân. Con..ềẵ nguyện 
tử  nay cho đến trọn dài không nói hai lircrỉ, mà còn nói 
những lời hòa hợp tưtrng thân.

* Như chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không nói thêu dệt, 
mà nói lờ i lợ i ích cho mọi ngirời. Con... nguyện tử  nay 
cho dến trọn dài không nói lời thêu dệt, mà nói lời lợi 
ích cho mọi ngirài.

* Nhu* chu* Phật, Bồ Tát vinh viễn không nói lờ i thô 
ác, mà còn nói lời dịu dàng tử  ái. Con... nguyện tử  nay 
cho đến trọn dời không nói lài thô ác, mà còn nói lời 
dịu dàng tử  ái.

* Nhir chư  Phật, Bổ Tát vĩnh viễn không tham lam 
bỏn xẻn, mà thirc hành bô' thí. Conẳễ. nguyện tử  nay cho
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dấn trọn dời không tham lam bỏn xẻn, mà còn thực hành 
bố thí.

* Nhir chư* Phật, Bồ Tát vTnh viễn không sân hận, mà 
còn thực hành tử  bi. Con... nguyện tử  nay cho đến trọn 
đài không sân hận thù oán, mà còn thực hành tâm hạnh 
từ  biẳ

* Nhu* ch ir Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không tà kiến cố 
chấp, mà còn tu hành chánh kiến, trí huệ. Con... nguyện 
tử  nay cho dến trọn dời không tả kiến cô châp, mà còn 
tu hành chánh kiến trí huệ.

- Các P hật tử  : Các vị đã phát nguyện thọ 
trì và tu tập mirời thiện nghiệp, thiện căn  
công đức tữ  đây sẽ phát sanh, Bồ Đề tâm  giới 
nhon đây sẽ thành tựu, rộng độ khắp hết tát 
cả  chúng sanh, quảng tu các học x ữ  của Bồ 
T át, viên thành đạo quả Vô thưọ-ng Bồ đề.

Vậy các  vi hãy siêng năng tinh tân, cẩn  
thận đừng có buông lung.

- Giới tử dồng thanh đáp : Y giáo phụng hành
(3 lần).

* Chí tâm  đảnh lễ Thập phirơng thường  
trụ  Tam Bảo T hế Tôn (tam bái).

- Thọ giới công dúc thù thắng hạnhếế.
- Tam tự* quy y...
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